SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2018 - 2019

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN


1. Tên sáng kiến: “Phương pháp dạy học 4 kiểu vần môn Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1”.


2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy môn Tiếng Việt trong trường Tiểu học.


3. Tác giả: 


Họ và tên: Phạm Thị Kim Oanh                       Giới tính: Nữ


Sinh ngày 24 tháng 06 năm 1967

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học.


Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Tiểu học Cổ Thành.


Điện thoại: 01 656 988 713.


4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Cổ Thành


Địa chỉ: Hòa Bình - Cổ Thành - Chí Linh - Hải Dương.


Điện thoại: 03203 881 538


5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Cổ Thành - Chí Linh - Hải Dương.


6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 


- Sáng kiến cần sự phối hợp của giáo viên và học sinh lớp 1. 



- Cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học: Thư viện, mạng Internet, các loại sách:

+ Sách Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 tập1, tập 2, tập 3.

           + Sách thiết kế Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 tập 1, tập 2, tập 3.

           + Vở bài tập thực hành Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp1 tập1, tập 2, tập 3. 

          + Vở Em tập viết Công nghệ Giáo dục lớp 1 tập1, tập 2, tập 3.

7. Thời gian áp dụng sáng kiến: Năm học 2018 - 2019.

      TÁC GIẢ                                                 XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG

                                                                                                   SÁNG KIẾN
Phạm Thị Kim Oanh

TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.


Trong nhà trường Tiểu học, việc dạy Tiếng Việt cho học sinh biết đọc, biết viết, biết lộ hết năng lực của bản thân là một nhiệm vụ thiết yếu và vô cùng quan trọng của mỗi giáo viên, đặc biệt là giáo viên lớp 1. Việc dạy tốt Tiếng Việt góp phần học tốt các môn khác, học sinh mới có cơ hội tìm hiểu khám phá khoa học tự nhiên, xã hội, là động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trong mỗi nhà trường.


Là một giáo viên nhiều năm dạy lớp Một, tôi đặc biệt chú ý tới dạy môn Tiếng Việt, trong đó phần đọc viết là cơ bản vì học sinh có đọc được mới hiểu văn bản và mới viết được và làm được bài tập. Tôi đã cùng các em học sinh rèn đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu, và rèn đọc rất nhiều văn bản khác ngoài sách công nghệ giáo dục, đồng thời rèn viết thêm từ, câu mà các em và cô tự tìm. Từ đó bước đầu củng cố thêm vốn từ cho các em. Đây là việc làm rất thiết thực mà học sinh lại nhớ lâu nhưng chiếm thời lượng học tập lớn trong chương trình môn Tiếng Việt. Qua thực tế giảng dạy Tiếng Việt Công nghệ lớp 1,  tôi nhận thấy việc nắm chắc 4 kiểu vần của các em còn  một số hạn chế, nên viết sai chưa phân tích tiếng chưa chuẩn dẫn đến kĩ năng đọc viết còn chậm, nhầm vần, sai tiếng, từ… Với mong muốn dạy cho các em biết đọc thông viết thạo hiểu nội dung văn bản qua đó giáo dục các em lòng yêu thích Tiếng Việt, yêu cái đẹp, cái thiện, và biết giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt; qua kinh nghiệm trong thực tế giảng dạy chương trình cũ và năm  nay năm thứ ba dạy Công nghệ Giáo dục, tôi đã đúc kết và viết sáng kiến “Phương pháp dạy học 4 kiểu vần môn Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1”. Rất mong được trao đổi cùng bạn bè đồng nghiệp.


2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến


-  Điều kiện áp dụng: Môn Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1, tìm hiểu sâu hơn phần đọc, viết 4 kiểu vần.

- Thời gian áp dụng: Năm học 2018 - 2019.


- Đối tượng áp dụng: Giáo viên và học sinh khối 1 học 2 buổi/ ngày.Cụ thể học sinh lớp 1D làm thực nghiệm.

3. Nội dung sáng kiến


Trong phạm vi sáng kiến, tôi tập trung vào nhóm giải pháp cơ bản nhằm giúp học sinh hiểu và nắm vững 4 kiểu vần từ đó sẽ đọc viết tốt. Cụ thể:


- Về kiến thức:


+ Dạy cho học sinh nắm chắc các âm dần hiểu ngữ âm là âm vị.


+ Dạy cho học sinh biết tìm nguyên âm và phụ âm.


+ Dạy cho học sinh cách “Lập mẫu” và “Dùng mẫu” đó là nắm chắc được 4 kiểu vần: Kiểu vần 1: Vần có 1 âm chính - Mẫu 1 - ba cho 32 âm vị. 

+ Kiểu vần 2: Vần có âm đệm, âm chính - Mẫu 2 – oa cho 6 vần.

+ Kiểu vần 3: Vần có âm chính, âm cuối - Mẫu 3 - An cho 150 vần


+ Kiểu vần 4: Vần có âm đệm, âm chính, âm cuối - Mẫu 4 – oan cho 41 vần.


- Rèn kĩ năng


+ Rèn kĩ năng phân biệt các kiểu vần.
          + Luật chính tả về cách ghi dấu thanh: trên âm chính; Âm ă, â không thể đứng 1 mình mà bao giờ cũng phải có âm cuối đi kèm.

          + Rèn kĩ năng nhớ luật chính tả e, ê, i: Phụ âm cờ, gờ, ngờ đứng trước e, ê, i phải viết bằng con chữ e, ê, i.

          + Luật chính tả về âm đệm: Âm cờ đứng trước âm đệm phải viết bằng con chữ q, âm đệm viết bằng con chữ u. Âm i đứng sau âm đệm phải viết bằng y;

          + Luật chính tả về nguyên âm đôi iê: vần có âm cuối viết bằng iê có phụ âm, không có phụ âm viết bằng yê. Vần không có âm cuối viết bằng ia.
+ Vần không có âm cuối viết bằng ua. Vần có âm cuối viết bằng nguyên âm đôi uô.

+ Vần không có âm cuối viết bằng ưa. Vần có âm cuối viết bằng nguyên âm đôi ươ 

           - Cung cấp vốn từ ngữ thông qua môn Tiếng Việt.


+ Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 

+ Tích lũy dần vốn sống cho học sinh.


- Khả năng áp dụng của sáng kiến: 


+ Sáng kiến chỉ có thể áp dụng cho học sinh lớp Một.


4. Giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến.


- Sau một năm áp dụng sáng kiến tôi nhận thấy chất lượng đọc viết của học sinh lớp tôi được nâng lên rõ rệt. Các em đọc nhanh dần, và đọc đúng, có một số em biết nhấn giọng và tập đọc diễn cảm, và thích đọc hơn.


5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.


- Tích cực cho học sinh đọc, viết tự tìm tiếng, từ, câu bằng cách vẽ mô hình vần, rồi thay âm đầu, thay thanh, thay âm chính tạo thành nhiều từ khác nhau….


- Yêu cầu phải có thời gian để giáo viên, cùng học sinh thực hiện được nhiệm vụ giáo dục bằng phương pháp tích cực chủ động tìm tòi kiến thức mới một cách có hiệu quả. 

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

           Đất nước Việt Nam đang không ngừng đổi mới. Đặc biệt ngành giáo dục  đang thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức dạy học nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước.

          Với nhiều năm dạy lớp Một, mà năm nào cũng có học sinh đọc viết sai môn Tiếng Việt. Hằng ngày tôi luôn suy nghĩ và trăn trở làm thế nào để học sinh của tôi đọc thông viết thạo môn Tiếng Việt. Từ đó nhân rộng để cả khối Một không còn học sinh đọc viết sai môn Tiếng Việt nữa. Cho nên tôi đã tự tìm hiểu bằng việc đúc rút những kinh nghiệm qua nhiều năm dạy học, đặc biệt 3 năm gần đây dạy Công nghệ Giáo dục môn Tiếng Việt lớp 1. 

           Trong đó dạy cho học sinh nắm vững chắc 4 kiểu vần từ đó đọc, viết đúng chính tả  nhanh dần là cả một quá trình miệt mài cả cô và trò không quản thời gian vàng ngọc vào đầu giờ, cuối giờ, và cả trong các môn khác nữa. Xuất phát từ những lí do trên, cùng với sự tâm huyết và trách nhiệm cao với công việc, tôi đã tích luỹ những kinh nghiệm trong thực tế giảng dạy của mình để viết sáng kiến “Phương pháp dạy học 4 kiểu vần môn Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1”. Rất mong được trao đổi cùng đồng nghiệp. 

2. Cơ sở lí luận của vấn đề


Học môn Tiếng Việt lớp Một theo Công nghệ HỌC (CnH) học sinh có được một sản phẩm kép: một là tri thức ngữ âm, hai là cách làm việc trí óc khoa học: Tri thức là khái niệm ngữ âm.
        Cách làm là làm theo quy trình cứng 4 việc.

Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm tức là hình thành khái niệm ngữ âm.

Việc 2: Viết: Dùng chữ ghi âm, thực hiện bước chuyển từ Vật thật sang vật thay thế theo theo quy ước (viết bảng con, viết vở em tập viết).

Việc 3: Đọc: Đọc bảng lớp, đọc sách giáo khoa từ chữ trở về âm, về vật thật.

Việc 4: Viết chính tả:Tổng hợp cả ba việc trên.


Như vậy nếu không nắm được việc 1 thì không thể làm được việc 2…cũng như không đọc được sẽ không viết được. Quy trình bốn việc là cách triển khai Công nghệ HỌC trên thực tiễn sư phạm. Trừ việc 0 của thầy giáo, bốn việc còn lại học sinh phải tự làm lấy.


Nguyên tắc kĩ thuật có thể gói gọn trong mấy chữ: 

“Nói một lần, làm nhiều lần. Nói gọn lời làm chi li”
Thầy giáo giao việc chỉ nói một lần, làm mẫu một lần, nhưng học sinh nhắc lại nhiều lần, làm đi làm lại nhiều lần.


Do vậy mối quan hệ âm/ chữ thể hiện cách xử lí điển hình và tổng quát mối quan hệ giữa vật thật và vật thay thế.

Từ thời xưa, dạy chữ là thầy viết ra chữ, gọi tên, học sinh nhớ chữ nhận ra mặt chữ như nhận ra đồ vật hàng ngày. 


Nhưng Công nghệ HỌC xử lí rạch ròi mối quan hệ âm chữ, rồi còn lưu ý đến mối quan hệ chữ nghĩa tùy theo các vùng miền nói khác nhau, thì phải lấy nghĩa làm căn cứ để thống nhất, phải viết đúng chữ ghi nghĩa ấy. Viết đúng hiểu là viết đúng con chữ, viết đúng chính tả ghi âm, viết đúng chữ gắn với nghĩa.


Cấu trúc ngữ âm của tiếng luôn là đối tượng của môn Tiếng Việt lớp Một. Để chiếm lĩnh ngữ âm. Công nghệ HỌC bắt đầu chiếm lĩnh tiếng nguyên khối (Triết học gọi là thể đồng nhất trìu tượng) tách ra từ lời. Sau đó phân giải tiếng qua từng bước đi từ thô đến tinh, cho đến đơn vị ngữ âm nhỏ nhất (âm vị) thành cấu trúc ngữ âm của tiếng. Bất kì tiếng nào cũng phân giải ra các âm vị rồi đưa vào mô hình, có tiếng có đầy đủ, có tiếng thuộc kiểu vần khác nhau vv...Tùy theo cấu trúc ngữ âm của tiếng đó mà đưa vào mô hình: 
                                     
3. Thực trạng của vấn đề


Qua nhiều năm dạy chương trình Tiếng Việt lớp Một hiện hành và ba năm dạy theo Công nghệ Giáo dục. Tôi thấy môn Tiếng Việt đều được bố trí 10 tiết / tuần, một thời lượng rất lớn nhưng vẫn có học sinh đọc, viết sai nhiều lỗi. Tất nhiên đại trà là các em đọc, viết tốt nhanh, chuẩn. Nhưng còn một số em viết sai, nét chữ còn gãy, hẹp nét, có thể còn dập xóa nữa. Nguyên nhân của thực trạng này có nhiều nhưng chủ yếu một số điểm sau:


Thứ nhất: Kĩ năng nghe, quan sát chưa tập trung, hầu như các em chỉ biết dùng mắt để nhìn. 

Thứ hai: Một số em còn ngọng chưa biết phát âm chuẩn.

Thứ ba: Do thể chất còn yếu, thiếu tháng do vậy tư duy phát triển chậm hơn các bạn cùng trang lứa. 

Thứ tư: do vốn sống của các em còn quá nghèo nàn.

Thứ năm: do gia đình chưa quan tâm đến con em mình. 


Hằng năm, khi được phân công dạy lớp Một tôi đều khảo sát để phân hoá các đối tượng học sinh lớp mình ngay từ đầu năm.


Năm học 2018 – 2019 tôi khảo sát hai phân môn đọc và viết lớp mình chủ nhiệm (1D) đề bài như sau: 

A. Đọc thành tiếng: (10 điểm) phát âm đúng mỗi âm được 0,5 điểm. Giáo

 viên chỉ không theo thứ tự 20 âm cho học sinh đọc ở bảng sau:

	d
	i
	h
	nh
	ư
	m
	t
	t
	gh
	ngh

	e
	ô
	gi
	u
	n
	p
	y
	s
	ơ
	b

	c
	ê
	k
	l
	q
	x
	th
	v
	đ
	ng


B. Viết: (10 điểm) nghe viết đúng hai chữ được 1 điểm

	ô
	b
	ê
	d
	g
	đ
	k
	m
	n
	i

	c
	u
	k
	h
	y
	x
	p
	s
	v
	r


        Kết quả như sau:

	Tổng số bài
	Điểm 9,10
	Điểm 7,8
	Điểm 5,6
	Điểm dưới 5

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	36
	10
	27,8
	15
	41,7
	8
	22,2
	3
	8,3


Căn cứ vào kết quả khảo sát và thực tế giảng dạy tôi rút ra kết luận: Một số em chưa nắm vững các âm ở mẫu giáo nên khi vào lớp Một là các em chậm hơn với bạn. Một số em tư duy chậm nên đọc chưa rõ âm, viết còn nhầm lẫn thanh sắc với ngã; Thanh hỏi với thanh nặng; d với b; l với n; d với r, gi; tr với ch; g với ng; gh với ngh; x với s; k với kh một số em còn ngọng thanh ngã với thanh sắc, thanh hỏi với thanh nặng.


Lo lắng, trăn trở với kết quả trên, tôi đã nghiên cứu tự tìm hiểu chọn lọc các phương pháp, biện pháp, các kinh nghiệm nhiều năm kết hợp với chương trình Công nghệ đã dạy qua hai năm để kèm cặp các em đọc, viết đúng không có học sinh điểm 5, 6 môn Tiếng Việt. Tôi đã phụ đạo bồi dưỡng bằng các biện pháp sau:


4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện


4.1. Trang bị kiến thức


4.1.1. Dạy cho học sinh nắm chắc các âm hiểu ngữ âm là âm vị. Nắm chắc kiểu vần 1: Vần có 1 âm chính.

Ở bài 1 – Tiếng, tư duy bắt đầu phân giải (phân tích) nó, tách thanh ra rồi tách phần còn lại ra hai bộ phận khác nhau:


Các âm trong Tiếng Việt vô cùng quan trọng, nếu không nắm được 29 âm 

đơn và 10 âm ghép thì không thể đọc, viết được. Để nói về cách làm, tôi theo sách thiết kế của Công nghệ, đơn giản nhất là bài 2 - Mẫu 1- Ba. Tất cả có 5 mẫu: Mẫu 1: Ba – Kiểu vần  chỉ có âm chính. Mẫu 2: oa  - Kiểu vần có âm đệm âm chính. Mẫu 3: an – Kiểu vần có âm chính âm cuối. Mẫu 4: oan – Kiểu  vần có âm đệm âm chính âm cuối (Vần đầy đủ nhất). Mẫu 5 -  iê: vần có âm đôi uô, iê, ươ. Một âm tiết (Tiếng Việt) có thể bao gồm nhiều yếu tố ngữ âm cấu thành, nhưng dù phát âm chậm đến đâu cũng không thể tách được từng yếu tố ra” (Theo Đoàn Thiện Thuật, Ngữ âm Tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội – In lần thứ 3 – 2004, trang 18).


Vậy Nghe: Tai và tay phối hợp làm theo lệnh của bộ óc thì có thể tách tiếng /ba/ ra phụ âm /b/ và nguyên âm /a/. Hai tay vỗ vào nhau, nói to /ba/. Tay trái ngửa ra nói to /b/, tay phải ngửa ra nói to /a/. Hai tay vỗ vào nhau nói to /ba/. Với học sinh chậm đọc viết tôi cho các em làm lại nhiều lần với thao tác tay, rồi chỉ tay vào mô hình nói phân tích: /ba/ - âm đầu /b/ âm chính /a/, thanh ngang, 

b - a - ba và tôi cho luyện tập bằng cách thay nhiều phụ âm, dấu thanh khác nhau được các tiếng khác nhau. Sau đó chốt kiểu vần: 
Tiếng ba thuộc kiểu vần gì?

          Trong giờ Tiếng Việt tăng tôi cho học sinh tìm thêm từ, câu và viết ra mỗi hôm một vài từ, có khi 1, 2 câu ngắn dần dần các em nắm được các âm…


Như vậy việc sử dụng bộ máy phát âm, có tay hỗ trợ làm cho các em nhận được và nhớ lâu hơn các âm trong tiếng Việt. Ngoài ra các em còn phân biệt được chắc chắn các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Việt. Bằng cách phát âm, các em cảm nhận được luồng hơi đi ra bị cản lại là các phụ âm: b, c, ch, d, đ, g, gi,  h, kh, m, n, ng, nh, p, ph, r, t, th, tr, s, x, v. Luồng hơi đi ra tự do, không bị cản lại là các nguyên âm: a, e, ê, i/y, o, ô, ơ, u, ư.
 Ngay từ đầu, tôi luôn yêu cầu học sinh: phát âm to, rõ, chuẩn  xác. Nắm chắc các luật chính tả gặp đâu nhắc lại đó. Ví dụ: Luật chính tả về dấu thanh: dấu thanh trên hoặc dưới âm chính. Luật chính tả e, ê, i: Âm /c/ đứng trước e, ê, i phải viết bằng con chữ k, âm /g/ đứng trước e, ê, i phải viết bằng con chữ gh, âm /ng/ đứng trước e, ê, i phải viết bằng con chữ ngh. Hết tuần 9, học sinh lớp tôi đã nắm chắc các âm qua bài tự kiểm tra đánh giá theo thiết kế và bài viết tôi tham khảo ở sách vở khác ngoài sách.


Như vậy tôi đã hướng dẫn các em học và nắm chắc được kiểu vần 1. Mẫu 1: Ba: vần có một âm chính.


Sau đó tôi vững bước vào kiểu vần 2. Mẫu 2 -  oa. 
4. 1. 2. Dạy cho học sinh nắm chắc kiểu vần 2. Mẫu oa: Vần có âm đệm, âm chính: 

          Công đoạn 1 – Lập mẫu

Quy trình bốn việc dùng để huấn luyện cách làm việc trí óc, được kiểm soát chặt chẽ, làm gì được nấy, làm đâu chắc đấy. 
* Việc 1 là quan trọng sống còn: Chiếm lĩnh đối tượng: 

Ví dụ: Bài: Vần có âm đệm âm chính. Mẫu 2 - oa
Hoạt động của thầy                                  Hoạt động của thầy

	- Thao tác 1: lấy các nguyên âm:

  Quan sát miệng, môi thầy phát âm: /a/. /o/

- Thao tác 2: giao việc:

 Chọn các âm tròn môi.

- Thao tác 3: Nhận xét độ mở tròn môi.

Thao tác 4: Làm mẫu. Bằng phát âm , biến âm không tròn môi thành vần tròn môi mẫu /a/             /oa/  
Như vậy bằng cách làm tròn môi các âm không tròn môi ta đã được các vần tròn môi vậy ta đã làm như thế nào?

Thao tác 5: phân tích /oa/.
Vậy vần /oa/ thuộc kiểu vần gì ?
Việc 2: Viết.

- Thao tác 1: Phân tích tiếng /loa/ 

+ Đưa tiếng loa vào mô hình:

Thao tác 2: Thay âm đầu /l/ tạo ra tiếng mới:

- Giới thiệu luật chính tả về âm đệm:
 (tiếng coa). Âm /c/ đứng trước âm đệm phải viết bằng con chữ cu: q, âm đệm viết bằng chữ u.

- Vẽ mô hình tiếng /qua/ rồi phân tích.

Đọc lại thuộc luật chính tả: theo 4 mức độ giảm dần T – N – N -  T.

Thao tác 3: Thêm thanh để có tiếng mới:

- Hướng dẫn viết oa, hoa, hoạ mi.
- Nhắc cách cầm bút để vở:

- Kèm sát học sinh viết chậm

Em nào nhanh viết thêm dòng có hình ngôi sao

- Nhận xét nhanh từng em khen một số em viết đẹp, chuẩn.

Việc 3: Đọc.


Đọc bảng lớp

Đọc sách giáo khoa Công nghệ lớp 1 tập 2 trang 8: 

Đọc phân tích:

(Gặp đâu nhắc lại luật chính tả ở đó nhằm học sinh nhớ dần thuộc không bao giờ quên).

Tiếng qua, quà, loà thuộc kiểu vần nào?
Việc 4: Viết chính tả.

- Đọc cho học sinh viết một số tiếng từ khó trong bài viết ở trang lẻ (Tiếng Việt lớp 1 tập 1, tập 2 Công nghệ Giáo dục) ở trang chẵn tập 3.

- Viết một đoạn bài trong bài đọc ở trang lẻ có thể theo thiết kế hoặc theo trình độ lớp mình, theo quy trình mẫu:

- Giáo viên kèm sát học sinh viết chậm

- Giáo viên nhận xét nhanh từng em, khem một số emviết chuẩn nhanh.
	a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư

- Phát âm /o/ miệng tròn môi. Phát âm âm a miệng không tròn môi

- o, ô, u

- Phát âm: /o/           /ô/           /u/. Độ mở tròn môi hẹp dần (nhỏ dần)

/o/ độ tròn môi rộng nhất. /u/ độ mở tròn môi hẹp nhất .

                         /e/             /oe/

                         /ê/             /uê/

                        /u/             /uy/

                       /ơ/             /uơ/

          Không thể làm tròn môi /ư/. 

Muốn làm tròn môi các âm không tròn môi ta thêm âm tròn môi vào trước âm không tròn môi ta được vần tròn môi: /oa/, /oe/, /uê/, /uy, /uơ/.

 /oa/           /o/ - /a/ - /oa/. o là âm đệm, a là âm chính
- Vần /oa/ thuộc kiểu vần âm đệm âm chính

 /loa/            /l/ - / oa/ - /loa/

Vẽ mô hình tiếng /loa/
                                        

     Âm đầu          Âm chính

                  Âm đệm                                            

Chỉ mô hình đọc: /loa/ âm đầu /l/, âm đệm /o/, âm chính /a/, thanh ngang.

 /l/- /oa/- /loa/. Sau đó lớp đồng thanh.

- hoa, coa, choa, đoa


 /qua/          /cờ/ - /oa/ - /qua/. 
Âm /cờ/ trước đệm phải viết bằng q, âm đệm viết bằng u 

Ví dụ: loa, loá, loà, loả, loã, loạ

- Quan sát

+ Viết oa, hoa, hoạ mi bảng con
+ Viết vở em tập viết:  

    1 dòng oa
    1 dòng hoa

    2 dòng chữ ghi từ họa mi
     /a/     /e/      /ê/       /i/      /ơ/           

   /oa/    /oe/    /uê/    /uy/    /uơ/    

- Từ trên xuống, từ trái sang phải.

+ /qua/             /cờ/ - /oa/ - /qua/ nêu luật chính tả âm /cờ/ đứng trước âm đệm phải viết bằng q và u.          

+ quà, loà: luật chính tả dấu thanh đặt ở âm chính a.

- qua, quà, loà thuộc kiểu vần âm đệm, âm chính.
- Học sinh viết bảng con

- Học sinh viết vở chính tả

Nghe  – Phân tích - Viết ra – Đọc lại.


* Lưu ý luật chính tả: Chỉ có một âm /cờ/ nhưng ghi bằng ba chữ c/k/q. Nên khi phân tích chỉ có một âm đều đọc là /cờ/. Trong khi dạy tìm tiếng từ ở các tiết Tiếng Việt cũng như tiết Tiếng Việt tăng, gặp các tiếng từ có luật chính tả ở đâu tôi cho học sinh đọc lại cách ghi tiếng từ đó. 

Công đoạn 2 – Dùng mẫu nhằm củng cố mối quan hệ âm chữ, 
Ví dụ : Tiết học vần uê.
Hoạt động của thầy                                Hoạt động của trò

	Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm
- Thao tác 1:  Làm tròn môi /ê/ để có vần mới.

- Phân tích vần /uê/

Thao tác 2:

- So sánh độ mở tròn môi của:

 /e/            /oe/

/ê/            /uê/    
- Đưa vần uê vào mô hình       
Vần /uê/ thuộc kiểu vần gì?

  Thêm âm đầu tạo tiếng mới: Cho cả lớp cùng thao tác tay cùng bạn. 
Xuất hiện luật chính tả tiếng /cuê/ tôi gọi học sinh có tiếng /cuê/ mang bảng lên và nhắc con làm đúng về cấu trúc ngữ âm. Nhưng khi viết chính tả phải nhớ luật chính tả /cờ/ trước âm đệm phải viết bằng q âm đệm viết bằng u:
Thêm dấu thanh:    
Các tiếng các con vừa tìm được thuộc kiểu vần gì ?                                                                              
	Làm tròn môi âm /ê/

 /ê/            /uê/

 /uê/            /u/ - /ê/ - /uê/
Độ mở của /e/ rộng hơn độ mở của /ê/.  Độ mở của /oe/ rộng hơn độ mở của /uê/
Học sinh chỉ vào mô hình đọc phân tích : âm đệm u âm chính ê:

 /u/ - / ê/ - /uê/
Vần /uê/ thuộc kiểu vần : âm đệm, âm chính.
Tổ 1 : buê, đuê, huê, cuê…..
Tổ 2 : luê, muê, khuê, ….
Tổ 3 : ruê, suê, tuê, nhuê….

Học sinh phân tích lần lượt cả tổ cả lớp

Ví dụ: /huê/           /hờ/ - /uê/ - /huê/

Học sinh vẽ lại mô hình tiếng /cuê/
Cả lớp đọc theo 4 mức độ T- N – N - T

Học sinh thi đua nêu lớp thao tác tay như trên :

Ví dụ : /huế/           /huê/ - /sắc/ - /huế/

- Các tiếng đó đều thuộc kiểu vần âm đệm âm chính. 



Sau đó tôi cho học sinh tìm thêm từ có vần uê ngoài sách, tìm câu có vần uê và tôi viết nhanh lên bảng lớp, sau đó tôi gọi đọc cá nhân, theo nhóm đôi (N2) nhóm bốn (N4) học sinh chậm tôi mời đọc phân tích và hỏi lại thuộc kiểu vần gì ? Nhằm cho các em nhớ vần nhớ tiếng thuộc kiểu vần. Dù mất nhiều thời gian tôi vẫn kiên trì làm. Việc này tôi làm thường xuyên ở tất các tiết học.

Hoạt động của thầy                                Hoạt động của trò

	Việc 2: Viết

Viết chữ ghi vần uê, huệ, trí tuệ

Giáo viên đưa chữ mẫu, hướng dẫn cách ghi vần, tiếng, cách ghi từ khoảng 

cách giữa hai tiếng trí và tuệ. 
- Như vậy âm đệm ghi bằng hai con chữ o/u.

Em nào nhanh viết thêm dòng có hình ngôi sao 

- Giáo viên nhận xét nhanh từng em

Việc 3: Đọc

Tất cả đều phải đọc thành thạo trang lẻ. Trang chẵn khuyến khích những em đọc nhanh sẽ tập đọc rõ nhấn giọng ngắt nghỉ đúng dấu câu…

Việc 4: Viết chính tả

Giáo viên đọc cho học sinh viết vở theo quy trình mẫu: Nghe – Phân tích – Viết ra – Đọc lại.

- Giáo viên nhận xét nhanh từng bài. Nhận xét chung cả lớp.
	- Học sinh viết bảng con
- Học sinh viết vở em tập viết.
+ 1 dòng uê

+ 1 dòng huệ

+ 1 dòng trí tuệ

+ Thêm 2 dòng trí tuệ
- Học sinh đọc trên bảng lớp.

- Học sinh đọc trong sách
- Học sinh viết một số câu trong bài “Mẹ cho bé về quê”  (tuỳ theo lớp có thể cho viết thêm)

- Học sinh viết bảng con 1 số từ khó:

Thoả thuê, gà qué, chả xuể, hoa quả

- Sau đó cho học sinh viết vở chính tả
             Mẹ cho bé về quê
  Ở  quê, thoả thuê hoa quả: na, khế, mơ, thị…Hoa quả thì kể chả xuể.
2, 3 viết nhanh có thể viết được nét thanh nét đậm.


Tương tự sang tiết học vần uy tôi cũng cho học sinh làm tròn môi âm /i/

Trò: / i/            /uy/

Thầy giao việc: Phân tích vần / uy/

Trò: /uy/            /u/ - /i/ - /uy/ đến đây tôi giới thiệu luật chính tả âm i có âm đệm đứng trước phải viết bằng chữ y dài: /uy/            /u/ - /y/ - /uy
Thầy giao việc: đưa /uy/ vào mô hình, tương tự học sinh có thể đưa tiếng tuy, lũy vào mô hình tùy chọn học sinh lớp mình



Trò: vẽ mô hình vần /uy/, mô hình tiếng tuy

                                        

                                                  

   Như vậy mẫu oa vần có âm đệm âm chính có năm vần: oa, oe, uê, uy, uơ cùng thuộc kiểu vần âm đệm âm chính.
Đến tuần 18 học mẫu 5: Nguyên âm đôi,  xuất hiện vần uya cũng thuộc kiểu vần âm đệm âm chính và tôi lại nhắc lại 5 vần trên và hỏi lại:

Vần oa, oe, uê, uy, ươ, uya thuộc kiểu vần gì ? (Âm đệm âm chính) nhằm khắc sâu kiểu vần 2: Âm đệm âm chính cho các em.
Đến đây xuất hiện 4 luật chính tả: 
+ Luật chính tả ghi âm /cờ/ trước âm đệm. 

+ Luật chính tả ghi âm chính /i/ bằng y khi /i/ đứng sau âm đệm. 
+ Luật chính tả về dấu thanh trên dưới âm chính. 

+ Luật chính tả e, ê, i.

Khi học sinh đọc viết tôi luôn cho học sinh nhắc lại luật chính tả nếu gặp, tức là gặp đâu nhắc lại đó.

4. 1. 3. Dạy cho học sinh nắm chắc kiểu 3: mẫu - an cho 150 vần thuộc kiểu vần âm chính, âm cuối: an, at, ăn, ăt, ân, ât, on, ot, ôn, ôt, ơn, ơt, en, et, ên, êt, in, it, un, ut, ưn, ưt, am, ap, ăm, ăp, âm, âp, em, ep, êm, êp, im, ip, om, op, ơm, ơp, um, up, ang, ac, ăng, ăc, âng, âc, ung, uc, ưng, ưc, ong, oc, ông, ôc,  anh, ach, ênh, êch, inh, ich, ai, ay, ây, oi, ôi, ơi, ui, ưi, eo, êu, iu, ưu, ao, au, âu,

Các vần có nguyên âm đôi: iên, iêt, yên, yêt, uôn, uôt, ươn, ươt, uôm, uôp, iêm, iêp, ươm, ươp, uông, uôc, ương, ươc, uôi, ươi, iêu, ươu, yêu…

Sang đối tượng là âm cuối, Công nghệ Giáo dục chọn các cặp âm cuối thường đi đôi với nhau ví dụ: n/t, m/p,  ng/c, nh/ch. Hoặc các cặp vần có âm cuối gần nhau dễ lẫn: i/y, o/u, Các vần có thể kết hợp với 6 thanh như các vần có âm cuối n, m, ng, nh, có vần chỉ kết hợp được với 2 thanh có âm cuối t, p, c, ch.

 Cũng như mẫu oa tôi thực hiện từng công đoạn:

Mẫu an  -  Công đoạn 1 – Lập mẫu

Việc 0. Thầy nói: Chúng ta đã học xong vần có âm đệm âm chính. Thêm âm đầu đọc trơn tiếng ví dụ hoạ, choé, huệ, thủy, huơ.         
Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm

Hoạt động của thầy                                Hoạt động của trò

	* Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm
Đọc phân tích tiếng /lan/

Đọc phân tích vần /an/

Đưa vần /an/ vào mô hình

- Vần /an/ thuộc kiểu vần gì ?

- Thêm phụ âm đầu, dấu thanh tạo thành tiếng từ mới:

- Giáo viên ghi nhanh bảng tiếng, từ học sinh đã nêu. 

Mời học sinh đọc lại:

- Vần /an/ kết hợp với mấy thanh ?
* Việc 2: Viết 

Theo thiết kế viết bảng an, lan nhưng tôi hướng dẫn học sinh viết thêm chữ ghi từ quả nhãn để học sinh nhận ra khoảng cách giữa các chữ với nhau. Như vậy viết là một cách học thuộc vần mới. Đã nhớ từng chữ cái (Bài 2 – Âm) thì nay dễ nhớ cả vần như một khối liền: đọc trơn vần, đọc trơn tiếng.

- Tôi nhận xét nhanh từng em động viên các em chậm

* Việc 3: Đọc.


Đọc toàn bộ bảng lớp


Đọc sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 – CGD, tập hai trang 19

- Thao tác 1: 

- Thao tác 2:
- Sau đó tôi gọi học sinh tích cực đọc trước ( chọn học sinh đó phải đọc to rõ rang, chính xác)
Thao tác 5: Nhận xét về luật chính tả trong bài vừa học. (Thao tác này tôi sử dụng liên tục cả trong bài viết mỗi khi viết xong 1 văn bản dù nhỏ tôi luôn gợi lại để học sinh nhớ luật chính tả: Ví dụ: Đoạn văn các con vừa viết có chữ nào có luật chính tả……. và chữ đó có luật chính tả gì? Tôi thường gọi học sinh tích cực nêu trước học sinh chậm nhắc lại kèm theo phân tích.

* Việc 4: Viết chính tả.

- Viết bảng con: giáo viên chọn 1 số tiếng, từ khó viết trong bài ở trang chẵn và trang lẻ của sách giáo khoa, viết để củng cố luật chính tả: 

- Đọc cho học sinh viết vở chính tả
Theo quy trình mẫu: 

Nghe – Phân tích – Viết ra – đọc lại.
- Giáo viên kèm sát học sinh chậm, khen các em dù tiến bộ nhỏ.
- Nhận xét bài từng em, nhận xét chung cả lớp.
	/lan/           /lờ/ - /an/ - /lan/

/an/          /a/ - /n/ - /an/

Vẽ mô hình vần /an/ xác định kiểu vần:

                                        


                    Âm chính                                 

                              Âm cuối                           

 - Vần /an/ thuộc kiểu vần âm chính âm cuối                                                                  

- Các em thi đua nêu lớp thao tác cùng bạn ví dụ: đọc lần lượt theo tổ: 

/lan/        /lờ/ -/an/ - /lan/
/bàn/        /ban/ - /huyền/ - /bàn/

V v ….

- Cá nhân, nhóm N2, N4
- Vần /an/ kết hợp được với 6 thanh, dấu thanh đặt ở âm chính 

- Học sinh viết bảng con: an, lan, quả nhãn.
- Học sinh viết vở em tập viết:
+ 1 dòng an
+ 1 dòng lan

+ 1 dòng quả nhãn
Ai nhanh viết thêm 2 dòng quả nhãn

Tự đọc, đọc nhỏ, đọc trơn, đủ cho mình nghe để làm quen với vần mới. Đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải: Ví dụ:

/an/            /a/ - / nờ/ - /an/. Âm chính a, âm cuối n

lan man, bàn tán, tản mạn, hoa ban, quả nhãn, gián, dán, vạn sự như ý.

Thao tác 3: Đọc theo tổ để củng cố.

Thao tác 4: Đọc cá nhân để kiểm tra

Ví dụ từ bàn tán dấu thanh trên âm chính a…

gián, dán vở, bàn tán

- Viết vở chính tả: 
hoa ban, tản mạn, quả nhãn, bạn bè, bàn tán, gián, dán vở, vạn sự như ý.



 Các tiết tiếng Việt tăng tôi cho học sinh tự nghĩ ra 1 từ có vần mới học và viết ra. Học sinh chậm tôi đến tận nơi gợi ý, gợi mở để học sinh tự tìm và viết được. Dù là được một tiếng đúng tôi vẫn khen nhằm khích lệ các em và có hứng thú học tiếp.


Lưu ý: Viết chính tả là cơ hội nhắc lại luật chính tả để học sinh có ý thức vững chắc về luật chính tả. Nên tiết tăng là cơ hội để học sinh rèn viết đúng viết nhanh viết chuẩn. Nên tôi tận dụng hết thời gian có thể để học sinh được ôn vần vừa học, và hỏi lại các tiếng thuộc kiểu vần gì.
Công đoạn 2 – Dùng mẫu
Mẫu an có hai thành phần: Âm chính /a/, âm cuối /n/. Mỗi lần dùng mẫu /an/ để học vần mới, ta chỉ thay một thành phần: giữ lại âm chính thì thay âm cuối, giữ lại âm cuối thì thay âm chính. 
Ví dụ: Tiết học vần /at/
	Việc 0: Thầy nói: Vẽ mô hình tiếng lan

- Tiếng /lan/ thuộc kiểu vần gì ?

Hôm nay ta dùng mẫu an để học vần mới. Vần at

Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm:

- Thay âm cuối /n/ là /t/ ta được vần gì ?

Vần /at/ thuộc kiểu vần gì ?

Thêm âm đầu, dấu thanh được các tiếng từ mới học sinh nêu:
- Các tiếng vừa tìm được thuộc kiểu vần gì ?
- Vần /at/ kết hợp với mấy thanh ?

Việc 2: Viết.

- Hướng dẫn viết bảng con: 

Lưu ý phát âm: /cat/ nghe như có thanh sắc nhưng không rõ nên ta thêm thanh sắc, thanh nặng đọc /cát/ và /cạt/. Viết thêm từng cặp chữ có n/t ở cuối:
Ai nhanh viết thêm 2 dòng có hình ngôi sao:

 Việc 3: Đọc


Đọc toàn bộ bảng lớp – Đọc sách giáo khoa trang chẵn và trang lẻ. Đọc trơn lưu ý dấu thanh.

Việc 4: Viết chính tả: 

- Đọc cho học sinh nghe viết đoạn viết ở bài đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 – CGD tập 2 trang 21. (Có thể tùy theo dung lượng ở trình độ lớp mình).

- Nhận xét nhanh từng em khuyến khích em nhanh viết chuẩn có nét thanh đậm
	 Đọc phân tích                                                                                       

 Học sinh chỉ tay mô hình đọc: âm đầu l, âm chính a, âm cuối n.

/lan/          /lờ/ - /an/ - /lan/                                      

Tiếng /lan/ thuộc kiểu vần âm chính âm cuối
                                                                                      

 Học sinh chỉ tay mô hình đọc: âm chính a, âm cuối t.

/at/          /a/ - /t/ - /at/                                      

Vần /at/ thuộc kiểu vần âm chính âm cuối. 

Học sinh tích cực nêu, cả lớp làm theo.        

Ví dụ: mát, hát, hạt, nhạt…

/mát/           /mat/ - /sắc/ - /mát/…….
Các tiếng vừa tìm được thuộc kiểu vần âm chính âm cuối

Vần /at/ kết hợp với hai thanh sắc và nặng

- Viết bảng con: at, cát, hạt dẻ.  

ngan ngát, sàn sạt, chan chát 
Viết vở: Em tập viết trang 14.

+ 1 dòng at
+ 1 dòng cát
+ 1 dòng hạt dẻ

+ Thêm 2 dòng hạt dẻ

* Đọc bảng lớp:

- Đọc các nhân – đọc N2, N4.

Học sinh tích cực chỉ
* Đọc trong sách

- Đọc cá nhân nối tiếp lần lượt, lớp đồng thanh

- Viết bảng con từ khó: đan lát, chẻ lạt, đan làn.
- Viết vở chính tả:

                  Nghề đan lát
     Quê bé Hoa có nghề đan lát. Già thì hạ tre chẻ lạt. Trẻ thì có nghề đan, đan để bán: đan rổ, đan rá, đan làn…





Thầy tổng kết:  chúng ta còn tiếp tục học cặp âm cuối n/t. Để sử lí các vần ăn/ ăt. Thêm luật chính tả thứ năm: âm /ă/, /â/ không thể  đứng một mình mà phải có âm cuối đi kèm (ăn, ăt, ăm, ăp, ân, ât, âm, âp, âng, âc, ….)

Từ nay, quy trình bốn việc trở lên linh hoạt hơn, thích hợp với từng cá nhân, chúng ta cùng vững bước sang kiểu vần 4.

4.1.4. Dạy cho học sinh nắm chắc kiểu 4. Mẫu – oan: vần có âm đệm âm chính âm cuối, cho 40 vần: oan, oat, oang, oac, oanh, oach, oai, oay, uây, uyên uyêt, oăn, oăt, uân, uât, oen, oet, uên, uêt, uyn, uyt, oam, oap, oăm, oăp, uym, uyp, oăng, oăc, uâng, uâc, uênh, uêch, uynh, uych, oao, oeo, uau, uêu, uyu. 

Như vậy hai vần /an/, /at/ làm mẫu cho 150 vần thuộc kiểu vần âm chính âm cuối, sau này làm mẫu cho cả các vần có đủ âm đệm âm chính âm cuối giá trị thực tiễn lớn như vậy nên tôi phải làm thật kĩ hai vần an/at. Vần /an/ tuy là vần chỉ có âm chính âm cuối nhưng nó cho biết cấu trúc ngữ âm đầy đủ của bất cứ tiếng nào trong Tiếng Việt, gồm 4 thành phần : Âm đầu – Âm đệm – Âm chính – Âm cuối như đã nêu ở phần đầu.
   -  Công đoạn 1 – Lập mẫu

Việc 0. Thầy giao việc: vẽ mô hình vần an 

Trò:   
                                       


Chỉ tay mô hình đọc phân tích: /an/ âm chính /a/ âm cuối /n/

/an/          /a/ - /n/ - /an/                                                                                                                    

Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm


Thầy giao việc: Em đã biết cách làm tròn môi âm. Bây giờ bằng cách ấy làm tròn môi vần /an/


Trò nói to: /an/          /oan/. Ta thêm vào trước vần chưa tròn môi một âm tròn môi được vần tròn môi: Tương tự các vần khác.

 Ví dụ: /at/          /oat/

          /ang/        /oang/  

         /ac/         /oac/ ……


Thầy: đưa /oan/ vào mô hình


Trò: vẽ mô hình vần /oan/ xác định kiểu vần:

                                        


                                           

                                               Âm đệm      

                                                         Âm chính

    Thầy: Vần oan thuộc kiểu vần gì:        Âm cuối

    Trò: Âm đệm âm chính âm cuối   
            Việc 2: Viết


Thầy giao việc: Vẽ mô hình tiếng loan

Trò:                                           

Chỉ tay mô hình đọc phân tích: âm đầu/ l/ âm đệm /o/ âm chính /a/ âm cuối /n/

          /loan/          /l/ - /oan/ - /loan/                                                                                                                    

Thầy giao việc: thêm phụ âm đầu, thanh tạo thành tiếng, từ mới 


Trò: Tổ 1: kh, l, m, n, ng, p, ph

                 Tổ 2: b, c, ch, g, gi, h, k

                 Tổ 3: r, s, t, th, tr, v, x (Các tổ luân phiên nhau)

Sau đó học sinh nêu tôi ghi bảng tiếng, từ học sinh đã nêu. Nhận xét vần oan ghép được với 6 thanh, dấu thanh đặt ở âm chính a.

Vần /oat/ làm tương tự

Tôi cho học sinh so sánh /oan và /oat/: học sinh chỉ vào bảng nói ngay /oan/, /oat/ giống nhau âm đệm/o/ âm chính a. Khác nhau âm cuối n và t

Thầy kết luận: vần /oat/ chỉ kết hợp với 2 thanh: sắc và nặng.

Việc 2: Viết 

Theo thiết kế viết bảng oan, oat, loan, khoát nhưng tôi hướng dẫn học sinh viết thêm chữ ghi từ soàn soạt để học sinh nắm vững khoảng cách giữa các chữ với nhau. Để phân biệt luật chính tả âm /cờ / đứng trước âm đệm tôi cho học sinh luyện viết bảng con tiếng: quan, quán, quạt, quát. Luyện đọc thuộc theo bốn cấp độ: T- N – N – T: Âm /cờ/ đứng trước âm đệm phải viết bằng con chữ cu (q) âm đệm viết bằng u
Việc 3: Đọc.

Thầy giao việc: Nếu không đọc trơn được tiếng ngoan ta làm thế nào?


Trò: tách đôi ngoan:  /ng/ - /oan/ - /ngoan/ 

Những em chậm tôi yêu cầu đọc phân đôi tiếp oan: /o/ - /an/ - /oan/

                            Chưa được lại phân đôi tiếp an:  /a/ - /n/ - /an/

Đọc toàn bộ bảng lớp


Đọc sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 – CGD, tập hai trang 57, 58, 59


Thầy đọc mẫu – hoặc gọi học sinh tích cực đọc (Nếu đọc tốt).


 Trò:  Đọc theo tổ.


          Đọc các nhân


Nhận xét về luật chính tả trong bài vừa học – Đọc đồng thanh. 

Việc 4: Viết chính tả. Thực hiện theo quy trình mẫu:

                                  Nghe – phân tích – viết ra – đọc lại:

Viết bảng con: giáo viên chọn 1 số tiếng, từ khó viết trong bài ở trang lẻ.

Viết vở chính tả: Học sinh nghe viết một đoạn phù hợp lớp mình hoặc

theo sách thiết kế.

Như vậy học xong mẫu oan. Học sinh đã hình thành cách học, dùng để 

“ đánh vần” tất cả các vần. Thời gian này học sinh chậm đọc viết lớp tôi đã tiến bộ rõ rệt, các em đã tự đọc trơn nhưng còn chậm, viết ít sai hơn, các em tích cực phân hóa rất nhanh. 
Lưu ý: Cách đánh vần là cơ chế phân đôi: Ví dụ:
oan           o/an          Hoặc /hoan/           /hờ/ - /oan/ - /hoan/

oan           oa/n                   /toán/            /toan/ - /sắc/ - / toán/

Học sinh chậm đọc và viết tôi cho học sinh phân tích tiếp: Ví dụ:

/toán/           /toan/ - /sắc/ - / toán/

/toan/           /t/ - /oan/ - / toan/

/oan/            /o/ - /an/ - / oan/  
Và hỏi lại các vần trên thuộc kiểu vần gì ? (Âm đệm âm chính âm cuối)
Cứ như vậy học sinh được đọc nhiều và viết nhiều và nhớ được các kiểu vần khắc sâu được các âm. Khi học sinh thành thạo 4 kiếu vần. Tôi chuyển sang Mẫu 5- Nguyên âm đôi
  4. 1. 5. Dạy cho học sinh nắm chắc mẫu 5 – iê cho 31 vần có nguyên âm đôi

uya, iên, iêt, yên, yêt, uyên, uyêt, ia, uôn, uôt, ua, ưa, ươn, ươt, uôm, uôp, iêm, iêp, ươm, ươp, iêng, iêc, uông, uôc, ương, ươc, uôi, ươi, iêu, yêu, ươu. 
  
* Công đoạn 1 – Lập mẫu    

          - Nguyên âm đôi iê


Thầy nói chúng ta đã gặp hai âm mới /ă/, /â/ khi có âm cuối, và sắp gặp thêm ba âm mới ia(ya), iê (yê), ua/ uô, ưa/ươ.

Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm.


Thầy giao việc: Phân tích tiếng /tiên/


Trò: /tiên/         /tờ/ - /iên/ - /tiên/


Trò phân tích tiếp /iên/           /ia/ - /n/ - /iên/.


Thầy kết luận: Dùng phát âm để xác định /iê/ là một âm, một nguyên âm nhưng có âm cuối thì viết là /iê/. Không có âm cuối viết là /ia/. 

Việc 2: Viết.


Thầy giao việc: vẽ mô hình tiếng /tiên/


Trò:                                           

Chỉ tay mô hình đọc phân tích: âm đầu/ t/  âm chính /ia/ âm cuối /n/


Thầy: thay âm đầu (Theo tổ như mẫu an), thêm thanh được nhiều tiếng như mẫu an…


Thầy giao việc viết bảng con: yên 


Trò viết yên có thể có học sinh viết iên 


Thầy chấp nhận nhưng điều chỉnh ngay bằng luật chính tả: Viết iên khi tiếng có âm đầu và âm cuối. Viết yên khi tiếng có âm cuối không có âm đầu.

Tôi cho học sinh đọc thuộc luật chính tả iê, yê.

 Việc 3: Đọc 

Tôi tiến hành đọc bảng con, đọc sách giáo khoa như mẫu an. Và hỏi thêm luật chính tả dấu thanh ở đâu ?


Trò nêu dấu thanh đặt ê, âm chính thứ hai.

Việc 4: Viết chính tả: Tôi hướng dẫn viết như mẫu an theo quy trình cứng

* Công đoạn 2 – Dùng mẫu


- Nguyên âm đôi uô


Thầy nói: ta lập mẫu iê bây giờ dùng nó để học nguyên âm đôi mới uô và ươ.

Trò thực hiện như quy trình mẫu iên.


Thầy kết luận: chúng ta biết thêm vần có cặp âm cuối n/t: iên, iêt, uôn, uôt, ươn, ươt, dấu thanh đặt ở ê, ô, ơ (âm chính thứ hai)

Như vậy quy trình bốn việc đến thời điểm này coi như đã thành nếp, thành thạo. Cần lưu ý vào 2 việc.

1. Viết: bắt đầu từ âm, ghi lại từng âm vị - Đọc lại chữ đã viết – Tổng

kiểm tra bằng viết chính tả.

2. Đọc. theo chiều từ chữ trở về âm. Đánh vần thì theo cơ chế phân đôi.

Các vần còn lại tôi cho các em thực hiện như quy trình bốn việc đã học ở mẫu an, oan. Và tiếp tục rèn kĩ năng ghi nhớ luật chính tả: đến đây có 7 luật chính tả như sau:  

+ Luật chính tả ghi âm /cờ/ trước âm đệm. 

+ Luật chính tả ghi âm chính /i/ bằng y khi /i/ đứng sau âm đệm. 

+ Luật chính tả về dấu thanh trên dưới âm chính. 

+ Luật chính tả e, ê, i.


+  Luật chính tả về nguyên âm đôi iê: viết iên khi tiếng có âm đầu và âm cuối, viết yên khi tiếng có âm cuối không có âm đầu; 
+ Vần có âm chính ia, ua, ưa cách ghi dấu thanh trên i, u, ư; 
+ Âm ă, â không thể đứng một mình mà bao giờ cũng phải có âm cuối đi kèm…Tiếp tục cung cấp vốn từ ngữ nhằm tích lũy dần vốn sống cho học sinh.
Khắc sâu 4 kiểu vần bằng cách nhắc lại hằng ngày khi phân tích tiếng từ.                     


Khi giảng dạy tôi luôn theo sát học sinh , nhận xét cụ thể, chữa tay đôi với học sinh, đồng thời khen thưởng kịp thời để các em hứng thú học tập, và tôi  cho học sinh tự nhận xét và tham gia đánh giá bài của bạn, tạo cơ hội cho các em tự học hỏi ở nhau. Chính vì vậy đến tuần 22 các em học sinh lớp tôi chủ nhiệm đã có những tiến bộ rõ rệt.

5. Kết quả đạt được:
          Sau quá trình giảng dạy Công nghệ Giáo dục tôi kiểm tra đọc, viết theo thông tư 22 của Bộ Giáo dục đề bài đến tuần 22 như sau:

ĐỀ KHẢO SÁT MÔN TIẾNG VIỆT TUẦN 22 (Theo TT 22)

A. Kiểm tra đọc (10 điểm)

1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

                                        Cây râm bụt 

Bà giâm hàng râm bụt ở cạnh bờ ao. Râm bụt lớn nhanh vùn vụt. Mới 

ngày nào, cây nảy mầm xanh bé tí: Thế mà giờ đây, cành lá râm bụt đã vươn dài

xanh thẫm, hoa rạng rỡ bộ váy áo đỏ thắm, nhẹ nhàng đưa đẩy. Sáng sáng đi qua, các bạn trẻ thích thú hút chút mật ở đài hoa.  
1. Đoạn văn tả cây râm bụt được trồng ở đâu ? (M2- 0,5 điểm)

a. Trong vườn.

b. Cạnh bờ ao.

c. Trên mặt ao.

d. Trên cánh đồng

2. Hoa râm bụt như thế nào ? (M1 – 0,5 điểm)

a. Rạng rỡ.

b. Đưa đẩy
c. Rạng rỡ bộ váy áo đỏ thắm
d. Thơm nhẹ.

3. Tìm từ trong bài điền vào chỗ trống. (M1 – 0,5 điểm)

a. Mới ngày nào,…………………… …………………..bé tí.
b. Cành lá râm bụt đã…………………………………..thẫm.
4. Khoanh vào đáp án đúng. (M2 – 0,5 điểm) Đoạn văn cho em biết về:

a. Vẻ đẹp của cây râm bụt 

b. Vẻ đẹp của hoa râm bụt.

c. Vẻ đẹp của bờ ao.

d. Vẻ đẹp của mùa hè.

5. Em viết một câu về cây râm bụt mà em biết (M3- 1 điểm)
…………………………………………………………………………………
* Kiểm tra Nghe – Nói (1 điểm) GV hỏi HS 1 trong 2 câu sau:

1. Em chọn một câu văn tả cây râm bụt trong bài đọc mà em thích nhất và đọc câu đó.

2. Theo em cây râm bụt như thế nào? (HS trả lời theo ý mình)

B. KIỂM TRA VIẾT

1. Viết chính tả (7 điểm)


                                Nhà bà ngoại
Nhà bà ngoại sạch sẽ, thoáng mát. Giàn hoa giấy lòa xòa phủ kín hiên. Vườn có đủ thứ hoa trái: đu đủ, mãng cầu, nhãn, khế ngọt…Vào mùa hoa thơm thoang thoảng khắp vườn.
2. Bài tập (3 điểm):  
1. Điền vào chỗ trống tr hay ch.(Mẫu 1 – 0,5 điểm)

 …..ăm hoa đua nở, …..ăm nhà đua tài.                                      

2. Điền vào chỗ trống x hay s (M1 – 0,5 điểm)

Bọ …..ít                    cầu …..in                      sợ ….ệt                 chậm như …ên
3. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ em chọn ở cột B để tạo thành câu ( M2 – 0,5 điểm)     

                            A                                                             B
	Chim oanh  
	                                                                                    hót rất hay (1)

nhảy xuống hồ bơi tung tăng (2)

tung cánh bay lên cao và cất tiếng hót(3)

ăn cơm với cá (4)



4. Em hãy chọn 1 từ trong ngoặc điền vào chỗ trống để hoàn

thành câu văn sau: (M2 – 0,5 điểm)

          Cây bàng……………….., cành lá xum xuê, tỏa bóng mát.

(Mùa hạ, Mùa thu, Mùa đông, Mùa xuân)

  5. Viết tên 2 – 3 tên cây rau mà em biết (M3 – 1 điểm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Hướng dẫn chấm điểm chi tiết: Viết đúng kiểu chữ thương cỡ nhỏ 1 điểm (0 điểm nếu chưa đúng kiểu chữ) Viết đúng từ ngữ dấu câu 2 điểm nếu có 0 – 4  lỗi. 1 điểm nếu có 5 lỗi.0 điểm nếu có hơn 5 lỗi. Tốc độ 2 điểm. 1 điểm nếu bỏ sót 1,2 tiếng. 0 điểm nếu bỏ sót hơn 2 tiếng/ Trình bày 1 điểm: Nếu đúng mẫu chữ sạch. 0 điểm nếu chữ không theo mẫu, không rõ nét,tẩy xóa vài chỗ.) Phần kiểm tra viết câu diễn đạt một ý kiến: 1 điểm. Nếu câu trả lời đúng trọng tâm, thành câu. 0 điểm cho câu hỏi trả lời chưa đúng trong tâm chưa thành câu.

Kết quả đạt được như sau:

	Tổng số bài
	Điểm 9; 10
	Điểm 7; 8
	Điểm 5; 6
	Điểm dưới < 5

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	36
	27
	75,0
	9
	25,0
	0
	0
	0
	0


 Qua kết quả của cuối kì một cũng như kết quả kiểm tra đến tuần 22 tôi nhận thấy: số lượng bài đạt điểm giỏi đạt 75,0 %. Không có điểm trung bình Như vậy cả lớp có tiến bộ rõ rệt ở cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
- Học sinh phải ham thích môn tiếng Việt, tích cực tự tìm tiếng, từ, câu bằng cách vẽ mô hình vần thay phụ âm, thay thanh tạo thành nhiều từ khác nhau, rồi ghép tìm câu có các từ có vần đã học..


- Vì thời gian trên lớp có hạn nên học sinh cả lớp phải xem trước bài ở nhà để hôm sau thực hiện được nhiệm vụ học tập nhanh, chủ động tìm tòi kiến thức mới một cách có hiệu quả. 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận
          Tôi áp dụng một số kinh nghiệm trên vào giảng dạy, tôi thấy các em ở lớp chủ nhiệm tiến bộ nhanh, nắm chắc ngữ âm, viết đều đúng, một số em viết nhanh chuẩn, nắm chắc 4 kiểu vần, dần tích luỹ vốn từ ngữ phong phú cho mình. Và quan trọng hơn hết là các em thích đi học, chăm đọc sách trong lớp và trên phòng thư viện.

          Được kết quả như trên, tôi nhận thấy thật sự mỗi giáo viên cần có tấm lòng say mê nhiệt huyết với công việc. Tự tìm hiểu, học hỏi tích luỹ cho mình một vốn kiến thức tăng dần theo thời gian và công việc, giúp các em tiến bộ, bớt những khó khăn trong học tập.

           Trước mỗi tiết học, mỗi buổi lên lớp, mỗi giáo viên chúng ta cần nghiên cứu kĩ bài trong thiết kế và nên bổ sung gì cho học sinh tích cực và học chậm để các em nắm chắc bài hơn.
          Với học sinh các thầy cô nên tạo hứng thú cho các em học tập như đầu giờ khởi động bằng các trò chơi và luôn làm tươi mới các trò chơi để các em thích thú hơn.

2. Khuyến nghị và đề xuất
           Đối với giáo viên: Từ kết quả và kinh nghiệm trên, người giáo viên cần nghiên cứu kĩ bài vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức dạy học.
            Đối với học sinh: chú ý rèn cho các em phương pháp học tập, cách học các môn, đặc biệt phải rèn tính cẩn thận, chăm chỉ.  

Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi xin được chia sẻ cùng bạn bè đồng nghiệp. Những ý kiến nhỏ của tôi còn mang nhiều chủ quan, và không tránh được thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của bạn bè đồng nghiệp.

            Tôi xin chân thành cảm ơn.

***************************************

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO   
          - Sách giáo khoa Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1tập 1, 2, 3.
          - Sách thiết kế Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 tập 1, 2, 3
          - Môn Tiếng Việt lớp 1Công nghệ Giáo dục


- Em tập viết Công nghệ Giáo dục lớp 1 quyển 1, 2, 3.
          - Vở bài tập thực hành Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 tập 1, 2, 3.
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      SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2017 - 2018
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN


1. Tên sáng kiến: “Hướng dẫn học sinh chậm đọc viết Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1”.


2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy môn Tiếng Việt trong trường Tiểu học.


3. Tác giả: 


Họ và tên: Phạm Thị Kim Oanh                       Giới tính: Nữ


Sinh ngày 24 tháng 06 năm 1967

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học.


Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Tiểu học Cổ Thành.


Điện thoại: 01 656 988 713.


4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Cổ Thành


Địa chỉ: Hòa Bình - Cổ Thành - Chí Linh - Hải Dương.


Điện thoại: 03203 881 538


5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Cổ Thành - Chí Linh - Hải Dương.


6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 


- Sáng kiến cần sự phối hợp của giáo viên và học sinh lớp 1. 



- Cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học: Thư viện, mạng Internet, các loại sách:
+ Sách Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 tập1, tập 2, tập 3.

           + Sách thiết kế Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 tập 1, tập 2, tập 3.
           + Vở bài tập thực hành Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp1 tập1, tập 2, tập 3. 

          + Vở Em tập viết Công nghệ Giáo dục lớp 1 tập1, tập 2, tập 3.

7. Thời gian áp dụng sáng kiến: Năm học 2017 - 2018.

      TÁC GIẢ                                                 XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG

                                                                                                   SÁNG KIẾN
Phạm Thị Kim Oanh

TÓM TẮT SÁNG KIẾN

2. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.


Trong nhà trường Tiểu học, việc dạy Tiếng Việt cho học sinh biết đọc, biết viết, biết lộ hết năng lực của bản thân là một nhiệm vụ thiết yếu và vô cùng quan trọng của mỗi giáo viên, đặc biệt là giáo viên lớp 1. Việc dạy tốt Tiếng Việt góp phần học tốt các môn khác, học sinh mới có cơ hội tìm hiểu khám phá khoa học tự nhiên, xã hội, là động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trong mỗi nhà trường.


Là một giáo viên nhiều năm dạy lớp Một, tôi đặc biệt chú ý tới dạy môn Tiếng Việt, trong đó phần đọc viết là cơ bản vì học sinh có đọc được mới hiểu văn bản và mới viết được và làm được bài tập. Tôi đã cùng các em học sinh rèn đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu, và rèn đọc rất nhiều văn bản khác ngoài sách công nghệ giáo dục, đồng thời rèn viết thêm từ, câu mà các em và cô tự tìm. Từ đó bước đầu củng cố thêm vốn từ cho các em. Đây là việc làm rất thiết thực mà học sinh lại nhớ lâu nhưng chiếm thời lượng học tập lớn trong chương trình môn Tiếng Việt. Qua thực tế giảng dạy tôi nhận thấy kĩ năng đọc, viết của các em còn  một số hạn chế như: vốn từ nghèo nàn, một số em kĩ năng đọc viết còn quá chậm, chưa nắm được các âm, vần, tiếng, từ… Với mong muốn dạy cho các em biết đọc thông viết thạo hiểu nội dung văn bản qua đó giáo dục các em lòng yêu thích Tiếng Việt, yêu cái đẹp, cái thiện, và biết giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt; qua kinh nghiệm trong thực tế giảng dạy chương trình cũ và hai năm dạy Công nghệ Giáo dục, tôi đã đúc kết và viết sáng kiến “Hướng dẫn học sinh chậm đọc viết Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1”. Rất mong được trao đổi cùng bạn bè đồng nghiệp.


2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến


-  Điều kiện áp dụng:  Môn Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1, tìm hiểu sâu hơn phần đọc, viết.

- Thời gian áp dụng: Năm học 2017 - 2018.


- Đối tượng áp dụng: Giáo viên và học sinh khối 1 học 2 buổi/ ngày.Cụ thể học sinh lớp 1A làm thực nghiệm.

3. Nội dung sáng kiến


Trong phạm vi sáng kiến này, tôi tập trung vào nhóm giải pháp cơ bản nhằm giúp học sinh đọc viết tốt. Cụ thể:


- Về kiến thức:


+ Dạy cho học sinh nắm chắc các âm dần hiểu ngữ âm là âm vị.


+ Dạy cho học sinh biết tìm nguyên âm và phụ âm.


+ Dạy cho học sinh cách “Lập mẫu” và “Dùng mẫu” đó là nắm chắc được mẫu 1 - Ba cho 32 âm vị. 
+ Dạy cho học sinh nắm chắc mẫu 2 – oa cho 5 vần.

+ Dạy cho học sinh nắm chắc mẫu 3 - an cho 103 vần

+ Dạy cho học sinh nắm chắc mẫu 4 – oan cho 41 vần.


+ Dạy cho học sinh nắm chắc mẫu 5 – iê cho 30 vần

- Rèn kĩ năng


+ Trau dồi kĩ năng đọc viết thông qua 4 việc cơ bản.


+ Rèn kĩ năng phân biệt các kiểu vần.
          + Rèn kĩ năng nhớ luật chính tả e, ê, i: Phụ âm cờ, gờ, ngờ đứng trước e, ê, i phải viết bằng con chữ e, ê, i.

          + Luật chính tả về âm đệm: Âm cờ đứng trước âm đệm phải viết bằng con chữ q, âm đệm viết bằng con chữ u. Âm i đứng sau âm đệm phải viết bằng y;

          + Luật chính tả về nguyên âm đôi iê: vần có âm cuối viết bằng iê có phụ âm, không có phụ âm viết bằng yê. Vần không có âm cuối viết bằng ia. Vần có âm đệm: uya, uyên, uyêt; Nguyên âm đôi uô: vần có âm cuối viết là uô, vần không có âm cuối viết bằng ua; Nguyên âm đôi ươ vần có âm cuối viết là ươ, vần không có âm cuối viết bằng ưa.

           + Luật về cách ghi dấu thanh: trên âm chính; Âm ă, â không thể đứng 1 mình mà bao giờ cũng phải có âm cuối đi kèm.


- Cung cấp vốn từ ngữ thông qua môn Tiếng Việt.


+ Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 

+ Tích lũy dần vốn sống cho học sinh.


- Khả năng áp dụng của sáng kiến: 


+ Sáng kiến chỉ có thể áp dụng cho học sinh lớp Một.


4. Giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến.


- Sau một năm áp dụng sáng kiến tôi nhận thấy chất lượng đọc viết của học sinh lớp tôi được nâng lên rõ rệt. Các em đọc được, đọc nhanh dần, và đọc đúng, có một số em biết nhấn giọng và tập đọc diễn cảm các đoạn bài ở

 trang lẻ theo đúng yêu cầu;  Và quan trọng hơn là các em thích học hơn.

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.


- Tích cực cho học sinh đọc, viết tự tìm tiếng, từ, câu bằng cách vẽ mô hình vần, tiếng rồi thay âm đầu, thay thanh, thay âm chính tạo thành nhiều từ khác nhau….


- Yêu cầu phải có thời gian để giáo viên, cùng học sinh thực hiện được nhiệm vụ giáo dục bằng phương pháp tích cực chủ động tìm tòi kiến thức mới một cách có hiệu quả. 

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
           Đất nước Việt Nam đang không ngừng đổi mới. Đặc biệt ngành giáo dục  đang thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức dạy học nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước.
          Với nhiều năm dạy lớp Một, mà năm nào cũng có học sinh chậm môn Tiếng Việt, đọc, viết chậm và sai chính tả. Hằng ngày tôi luôn suy nghĩ và trăn trở làm thế nào để học sinh chậm đọc viết môn Tiếng Việt tiến bộ được. Từ đó nhân rộng để cả khối Một không còn học sinh đọc viết sai, chậm nữa. Cho nên tôi đã tự tìm hiểu bằng việc đúc rút những kinh nghiệm qua nhiều năm dạy học. 
           Dạy học sinh chậm đọc, viết đúng chính tả  nhanh dần là cả một quá trình miệt mài cả cô và trò không quản thời gian vàng ngọc vào đầu giờ, cuối giờ, và cả trong các môn khác nữa. Xuất phát từ những lí do trên, cùng với sự tâm huyết và trách nhiệm cao với công việc, tôi đã tích luỹ những kinh nghiệm trong thực tế giảng dạy của mình để viết sáng kiến “Hướng dẫn học sinh chậm đọc viết Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1”. Rất mong được trao đổi cùng đồng nghiệp. 

2. Cơ sở lí luận của vấn đề

Học môn Tiếng Việt lớp Một theo Công nghệ HỌC (CnH) học sinh có được một sản phẩm kép: một là tri thức ngữ âm, hai là cách làm việc trí óc khoa học: Tri thức là khái niệm ngữ âm

        Cách làm là làm theo quy trình cứng 4 việc.

Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm tức là hình thành khái niệm ngữ âm.

Việc 2: Viết: Dùng chữ ghi âm, thực hiện bước chuyển từ Vật thật sang vật thay thế theo theo quy ước (viết bảng con, viết vở em tập viết).
Việc 3: Đọc: Đọc bảng lớp, đọc sách giáo khoa từ chữ trở về âm, về vật thật.

Việc 4: Viết chính tả:Tổng hợp cả ba việc trên.

Như vậy nếu không nắm được việc 1 thì không thể làm được việc 2…cũng như không đọc được sẽ không viết được. Quy trình bốn việc là cách triển khai Công nghệ HỌC trên thực tiễn sư phạm. Trừ việc 0 của thầy giáo, bốn việc còn lại học sinh phải tự làm lấy.

Thay năm bước lên lớp bằng quy trình bốn việc là một giải pháp kĩ thuật cho Tiểu học: Nguyên tắc kĩ thuật có thể gói gọn trong mấy chữ: 

Nói một lần, làm nhiều lần.

Nói gọn lời làm chi li.

Thầy giáo giao việc chỉ nói một lần, làm mẫu một lần, nhưng học sinh nhắc lại nhiều lần, làm đi làm lại nhiều lần.


Do vậy mối quan hệ âm/ chữ thể hiện cách xử lí điển hình và tổng quát mối quan hệ giữa vật thật và vật thay thế. Vật thật là tiếng một khái niệm ngữ 

âm, còn chữ là vật thay thế theo quy ước cộng đồng. 
Từ thời xưa, dạy chữ là thầy viết ra chữ, gọi tên, học sinh nhớ chữ nhận ra mặt chữ như nhận ra đồ vật hàng ngày. 


Nhưng Công nghệ HỌC xử lí rạch ròi mối quan hệ âm chữ, rồi còn lưu ý đến mối quan hệ chữ nghĩa. Lí do: Trong nước, các vùng miền nói khác nhau, thì phải lấy nghĩa làm căn cứ để thống nhất, phải viết đúng chữ ghi nghĩa ấy. Viết đúng hiểu là viết đúng con chữ, viết đúng chính tả ghi âm, viết đúng chữ gắn với nghĩa.

Cấu trúc ngữ âm của tiếng luôn là đối tượng của môn Tiếng Việt lớp Một. Để chiếm lĩnh ngữ âm. Công nghệ HỌC bắt đầu chiếm lĩnh tiếng nguyên khối (Triết học gọi là thể đồng nhất trìu tượng) tách ra từ lời. Sau đó phân giải tiếng qua từng bước đi từ thô đến tinh, cho đến đơn vị ngữ âm nhỏ nhất (âm vị) thành cấu trúc ngữ âm của tiếng. Bất kì tiếng nào cũng phân giải ra các âm vị rồi đưa vào mô hình:
                              SHAPE  \* MERGEFORMAT 




Sản phẩm của học sinh lớp Một về Tiếng Việt là:  Tri thức ngữ âm chắc chắn có thể phân tích tiếng ra các âm vị. Hai là dùng chữ cái ghi âm vị, do đó ghi cả tiếng (chữ ghi tiếng). Ba là nhìn vào chữ đọc thành tiếng. Bốn là: bằng viết chính tả vừa tiếp tục luyện trí óc vừa kiểm tra ba việc trên.

3. Thực trạng của vấn đề

Qua nhiều năm dạy chương trình Tiếng Việt lớp Một hiện hành và hai năm dạy theo Công nghệ Giáo dục. Tôi thấy môn Tiếng Việt đều được bố trí 10 tiết / tuần, một thời lượng rất lớn nhưng vẫn có học sinh đọc chậm, viết chậm sai nhiều lỗi. Tất nhiên đại trà là các em đọc, viết tốt nhanh, chuẩn. Nhưng còn một số em viết sai, nét chữ còn gãy, hẹp nét, có thể còn dập xóa nữa. Nguyên nhân của thực trạng này có nhiều nhưng chủ yếu một số điểm sau:


Thứ nhất: kĩ năng nghe, quan sát chưa tập trung, hầu như các em chỉ biết dùng mắt để nhìn. 
Thứ hai: còn ngọng chưa biết phát âm chuẩn.
Thứ ba: do thể chất còn yếu, thiếu tháng do vậy tư duy phát triển chậm hơn các bạn. 
Thứ tư: do vốn sống của các em còn quá nghèo nàn.
Thứ năm: do gia đình chưa quan tâm đến con em mình. 

Hằng năm, khi được phân công dạy lớp Một tôi đều khảo sát để phân hoá các đối tượng học sinh lớp mình ngay từ đầu năm.


Năm học 2017 – 2018 tôi khảo sát hai phân môn đọc và viết lớp mình chủ nhiệm (1A) đề bài như sau: 

C. Đọc thành tiếng: (10 điểm) phát âm đúng mỗi âm được 0,5 điểm. Giáo

 viên chỉ không theo thứ tự 20 âm cho học sinh đọc ở bảng sau:
	b
	i
	h
	gh
	ư
	m
	t
	t
	th
	ng

	e
	ô
	g
	u
	n
	q
	y
	s
	ơ
	đ

	c
	ê
	k
	l
	p
	x
	nh
	v
	d
	gi


D. Viết: (10 điểm) nghe viết đúng hai chữ được 1 điểm
	o
	d
	e
	a
	b
	ê
	h
	g
	n
	m

	k
	l
	c
	đ
	ư
	i
	ơ
	q
	t
	v


        Kết quả như sau:
	Tổng số bài
	Điểm 9,10
	Điểm 7,8
	Điểm 5,6
	Điểm dưới 5

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	34
	8
	23,5
	10
	29,5
	10
	29,5
	6
	17,5


Căn cứ vào kết quả khảo sát và thực tế giảng dạy tôi rút ra kết luận: Một số em chưa nắm vững các âm ở mẫu giáo nên khi vào lớp Một là các em chậm hơn với bạn. Một số em tư duy chậm nên đọc chưa rõ âm, viết còn nhầm lẫn d với b; l với n; d với r, gi; tr với ch; g với ng; gh với ngh; x với s; k với kh một số em còn ngọng thanh ngã với thanh sắc, thanh hỏi với thanh nặng.

Lo lắng, trăn trở với kết quả trên, tôi đã nghiên cứu tự tìm hiểu chọn lọc các phương pháp, biện pháp, các kinh nghiệm nhiều năm kết hợp với chương trình Công nghệ đã dạy qua một năm để kèm cặp các em đọc viết được và lên lớp cùng chúng bạn. Tôi đã phụ đạo bồi dưỡng bằng các biện pháp sau:

4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện


4.1. Trang bị kiến thức


4.1.1. Dạy cho học sinh nắm chắc các âm hiểu ngữ âm là âm vị.

Ở bài 1 – Tiếng, tư duy bắt đầu phân giải (phân tích) nó, tách thanh ra rồi tách phần còn lại ra hai bộ phận khác nhau:


Các âm trong Tiếng Việt vô cùng quan trọng, nếu không nắm được 29 âm 

đơn và 10 âm ghép thì không thể viết đọc được viết được. Để nói về cách làm, tôi theo sách thiết kế của Công nghệ, đơn giản nhất là bài 2 - Mẫu 1- ba. Tất cả có 5 mẫu: Mẫu 1: ba vần chỉ có âm chính. Mẫu 2: oa vần có âm đệm âm chính. Mẫu 3: an vần có âm chính âm cuối. Mẫu 4: oan vần có âm đệm âm chính âm cuối (Vần đầy đủ nhất). Mẫu 5 -  iê: vần có âm đôi uô, iê. ươ. Nhưng lưu ý 4 kiểu vần: Kiểu 1 mẫu 1: ba vần chỉ có âm chính. Kiểu 2 mẫu 2: oa vần có âm đệm âm chính. Kiểu 3 mẫu 3: an vần có âm chính âm cuối. Kiểu 4 mẫu 4: oan vần có âm đệm âm chính âm cuối.
 “Một âm tiết (Tiếng Việt) có thể bao gồm nhiều yếu tố ngữ âm cấu thành, nhưng dù phát âm chậm đến đâu cũng không thể tách được từng yếu tố ra” (Theo Đoàn Thiện Thuật, Ngữ âm Tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội – In lần thứ 3 – 2004, trang 18).


Vậy Nghe: Tai và tay phối hợp làm theo lệnh của bộ óc thì có thể tách tiếng /ba/ ra phụ âm /b/ và nguyên âm /a/. Hai tay vỗ vào nhau, nói to /ba/. Tay trái ngửa ra nói to /b/, tay phải ngửa ra nói to /a/. Hai tay vỗ vào nhau nói to /ba/. Với học sinh chậm đọc viết tôi cho các em làm lại nhiều lần với thao tác tay, rồi chỉ tay vào mô hình nói phân tích: /ba/ - âm đầu /b/ âm chính /a/, thanh ngang, 

b - a - ba và tôi cho luyện tập bằng cách thay nhiều phụ âm, dấu thanh khác nhau được các tiếng khác nhau. Trong giờ Tiếng Việt tăng, kèm đầu giờ, cuối giờ tôi cho học sinh tìm thêm từ, câu và viết ra mỗi hôm một vài từ, có khi 1, 2 câu ngắn dần dần các em chậm nắm được dần được các âm…


Như vậy việc sử dụng bộ máy phát âm, có tay hỗ trợ làm cho các em nhận được và nhớ lâu hơn các âm trong tiếng Việt. Ngoài ra các em còn phân biệt được chắc chắn các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Việt. Bằng cách phát âm, các em cảm nhận được luồng hơi đi ra bị cản lại là các phụ âm: b, c, ch, d, đ, g, gi,  h, kh, m, n, ng, nh, p, ph, r, t, th, tr, s, x, v. Luồng hơi đi ra tự do, không bị cản lại là các nguyên âm: a, e, ê, i/y, o, ô, ơ, u, ư. Ngay từ đầu, tôi luôn yêu cầu học sinh: phát âm to, rõ, chuẩn  xác. Nắm chắc luật chính tả e, ê, i. Âm /c/ đứng trước e, ê, i phải viết bằng con chữ k, âm /g/ đứng trước e, ê, i phải viết bằng con chữ gh, âm /ng/ đứng trước e, ê, i phải viết bằng con chữ ngh. Hết tuần 9, học sinh lớp tôi đã nắm chắc các âm qua bài tự kiểm tra đánh giá theo thiết kế và bài viết tôi tham khảo ở sách vở khác ngoài sách.

Như vậy tôi đã hướng dẫn các em học và nắm chắc được kiểu vần 1. Mẫu 1: Ba: vần có một âm chính.

Sau đó tôi vững bước vào mẫu 2 -  oa. 
4. 1. 2. Dạy cho học sinh nắm chắc kiểu 2. Mẫu oa: Vần có âm đệm, âm chính: 

          Công đoạn 1 – Lập mẫu

Quy trình bốn việc dùng để huấn luyện cách làm việc trí óc, được kiểm soát chặt chẽ, làm gì được nấy, làm đâu chắc đấy. Việc 1 là quan trọng sống còn: Chiếm lĩnh đối tượng.
Thao tác 1: Trò lấy các nguyên âm a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư

Thầy giao việc: Quan sát miệng, môi thầy phát âm: /a/. /o/
Trò phát âm /o/ miệng tròn môi. Phát âm âm a miệng không tròn môi.

Thao tác 2: thầy giao việc. Chọn ra các âm tròn môi.

Trò: o, ô, u

Thao tác 3: Nhận xét độ mở tròn môi.

Trò phát âm: /o/           /ô/           /u/. Độ mở tròn môi hẹp dần (nhỏ dần)

/o/ độ tròn môi rộng nhất. /u/ độ mở tròn môi hẹp nhất .


Thao tác 4: Thầy làm mẫu. Bằng phát âm , biến âm không tròn môi thành vần tròn môi mẫu /a/             /oa/   
        Trò:            /e/             /oe/

                         /ê/             /uê/

                        /u/             /uy/

                       /ơ/             /uơ/

          Không thể làm tròn môi /ư/. 

Thầy: như vậy bằng cách làm tròn môi các âm không tròn môi ta đã được các vần tròn môi vậy ta đã làm như thế nào?


Trò: Muốn làm tròn môi các âm không tròn môi ta thêm âm tròn môi vào trước âm không tròn môi ta được vần tròn môi: /oa/, /oe/, /uê/, /uy, /uơ/.


Thao tác 5: Thầy giao việc: phân tích /oa/.

Trò: /oa/           /o/ - /a/ - /oe/. o là âm đệm, a là âm chính.

Việc 2: Viết.


Thao tác 1: Phân tích tiếng /loa/ 


Trò: /loa/            /l/ - / oa/ - /loa/


Thầy: Đưa tiếng loa vào mô hình


Trò: vẽ mô hình tiếng /loa/

                                        

                                                
                                       âm đầu          âm chính

                                                âm đệm
Trò chỉ mô hình đọc: /loa/ âm đầu /l/, âm đệm /o/, âm chính /a/, thanh ngang.

 /l/- /oa/- /loa/. Sau đó lớp đồng thanh.

Thao tác 2: Thay âm đầu /l/ tạo ra tiếng mới 


Trò: viết hoa, coa, choa, đoa

Thầy giới thiệu luật chính tả: coa, koa. Viết đúng: Âm /c/ đứng trước âm đệm phải viết bằng con chữ cu: q, âm đệm viết bằng chữ u.

Thầy giao việc: Vẽ mô hình tiếng /qua/ rồi phân tích.

Trò: /qua/          /cờ/ - /oa/ - /qua/. Đọc lại thuộc luật chính tả âm /cờ/ trước đệm phải viết bằng q, âm đệm viết bằng u theo 4 mức độ giảm dần 

T – N – N -  T.

Thao tác 3: Thêm thanh để có tiếng mới

Trò: loa, loá, loà, loả, loã, loạ

Thầy hướng dẫn viết oa, hoa, họa mi.


Trò viết bảng con: chữ ghi vần oa, hoa, họa mi


Trò viết vở em tập viết:  1 dòng oa, 1 dòng hoa, 2 dòng chữ ghi từ họa mi
Việc 3: Đọc.


Đọc bảng lớp


Thầy: /e/        /ê/         /u/          /i/          /ơ/           /ư/ 

Trò:  /oe/      /oe/        /uê/        /uy/        /uy/        /uơ/

Đọc sách giáo khoa Công nghệ lớp 1 tập 2 trang 8 từ trên xuống, từ trái sang phải.

Đọc phân tích: /qua/             /cờ/ - /oa/ - /qua/ nêu luật chính tả âm /cờ/ đứng trước âm đệm (Gặp đâu nhắc lại luật chính tả ở đó nhằm học sinh nhớ dần thuộc không bao giờ quên).
         Đọc phân tích quà, lòa nêu luật chính tả dấu thanh đặt ở âm chính.
Việc 4: Viết chính tả.


Thầy đọc cho trò viết bảng con một số tiếng từ khó trong bài viết ở trang lẻ (Tiếng Việt lớp 1 tập 1, tập 2 Công nghệ Giáo dục) ở trang chẵn tập 3.

Trò viết vở chính tả: thầy đọc cho trò viết một đoạn bài trong bài đọc ở trang lẻ có thể theo thiết kế hoặc theo trình độ lớp mình, theo quy trình mẫu: nghe thầy đọc – Phân tích - Viết ra – Đọc lại.

Lưu ý luật chính tả: Chỉ có một âm vị /cờ/ nhưng ghi bằng ba chữ c/k/q nên khi phân tích chỉ có một âm đều đọc là /cờ/. Trong khi dạy tìm tiếng từ ở các tiết Tiếng Việt cũng như tiết Tiếng Việt tăng, gặp các tiếng từ có luật chính tả ở đâu tôi cho học sinh đọc lại cách ghi tiếng từ đó. 
Công đoạn 2 – Dùng mẫu nhằm củng cố mối quan hệ âm chữ, ví dụ tiết học vần uê.
Việc 1: Làm tròn môi âm /ê/

Thao tác 1: Thầy giao việc. Làm tròn môi /ê/ dể có vần mới.

Trò: /ê/            /uê/

Thầy: giao việc: phân tích vần /uê/

Trò: /uê/             /u/ - / ê/ - /uê/

Thao tác 2: Thầy giao việc. So sánh độ mở tròn môi của:

 /e/            /oe/
/ê/            /uê/                                                                                                 

Trò: độ mở của /e/ rộng hơn độ mở của /ê/.

                 Độ mở của /oe/ rộng hơn độ mở của /uê/

Sau đó tôi cho học sinh tìm tiếng từ có vần uê, lúc này tôi cho cả lớp nhẩm đọc bằng mắt còn học sinh chậm tôi mời đọc to, đọc phân tích nhằm cho các em nhớ vần nhớ tiếng. Dù mất nhiều thời gian tôi vẫn kiên trì làm. Việc này tôi làm thường xuyên ở tất các tiết học.
Việc 2: Viết 

Thầy giao việc.Viết chữ ghi vần uê, huệ, trí tuệ
Thầy đưa chữ mẫu, hướng dẫn cách ghi vần, tiếng, cách ghi từ khoảng 

cách giữa hai tiếng trí và tuệ. Như vậy âm đệm ghi bằng hai con chữ o/u. Tương tự sang tiết học vần uy tôi cũng cho học sinh làm tròn môi âm /i/
Trò: / i/            /uy/

Thầy giao việc: Phân tích vần / uy/

Trò: /uy/            /u/ - /i/ - /uy/ đến đây tôi giới thiệu luật chính tả âm i có âm đệm đứng trước phải viết bằng chữ y dài.
Thầy giao việc: đưa /uy/ vào mô hình, tương tự học sinh có thể đưa tiếng tuy, lũy vào mô hình tùy chọn học sinh lớp mình



Trò: vẽ mô hình vần /uy/, mô hình tiếng tuy
                                        

                                                  

   Như vậy mẫu oa vần có âm đệm âm chính chỉ có năm vần: oa, oe, uê, uy, uơ

Có 2 luật chính tả: Luật chính tả ghi âm /cờ/ trước âm đệm. 

                              Luật chính tả ghi âm chính /i/ bằng y 
Khi học sinh đọc viết tôi luôn cho học sinh nhắc lại luật chính tả nếu gặp, tức là gặp đâu nhắc lại đó.

4. 1. 3. Dạy cho học sinh nắm chắc kiểu 3: mẫu - an cho 103 vần có âm chính, âm cuối: 

Sang đối tượng là âm cuối, Công nghệ Giáo dục chọn các cặp âm cuối thường đi đôi với nhau ví dụ: n/t, m/p,  ng/c, nh/ch. Hoặc các cặp vần có âm cuối gần nhau dễ lẫn: i/y, o/u, Các vần có thể ghép với 6 thanh như các vần có âm cuối n, m, ng, nh, có vần chỉ ghép được với 2 thanh có âm cuối t, p, c, ch.

 Do vậy phải học cách đánh vần theo Công nghệ HỌC đánh vần là cơ chế phân đôi: VD
oan           o/an          Hoặc /hoan/           /hờ/ - /oan/ - /hoan/
oan           oa/n                   /toán/            /toan/ - /sắc/ - / toán/
Học sinh chậm đọc và viết tôi cho học sinh phân tích tiếp: Ví dụ:

/toán/           /toan/ - /sắc/ - / toán/

/toan/           /t/ - /oan/ - / toan/

/oan/            /o/ - /an/ - / oan/    

Cứ như vậy học sinh được đọc nhiều và viết nhiều và nhớ được vần khắc sâu được các âm. Cũng như mẫu oa tôi thực hiện từng công đoạn:
Mẫu an  -  Công đoạn 1 – Lập mẫu

Việc 0. Thầy nói: Chúng ta đã học xong vần có âm dệm có năm vần tôi ghi lên  bảng oa, oe, uê, uy, uơ. Thêm âm đầu đọc trơn tiếng ví dụ hoa, loe, huệ, thủy, huơ.
Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm


Thầy giao việc: đọc phân tích tiếng /lan/


Trò phát âm: /lan/           /lờ/ - /an/ - /lan/
         Thầy giao việc: đọc phân tích vần /an/


Trò phát âm: /an/          /a/ - /n/ - /an/


Thầy: đưa /an/ vào mô hình


Trò: vẽ mô hình vần /an/ xác định kiểu vần:

                                        


                                                  

                                                       âm chính

                                                                    âm cuối


Thầy giao việc: thêm phụ âm đầu, thanh tạo thành tiếng từ mới 


Trò: Tổ 1: b, c, ch, g, gi, h, k

                 Tổ 2: kh, l, m, n, ng, p, ph

                 Tổ 3: r, s, t, th, tr, v, x (Các tổ luân phiên nhau)
Sau đó học sinh nêu, tôi ghi bảng tiếng, từ học sinh đã nêu. Nhận xét vần an ghép được với 6 thanh, dấu thanh đặt ở âm chính 

Việc 2: Viết 

Theo thiết kế viết bảng an, lan nhưng tôi hướng dẫn học sinh viết thêm chữ ghi từ quả nhãn để học sinh nhận ra khoảng cách giữa các chữ với nhau. Như vậy viết là một cách học thuộc vần mới. Đã nhớ từng chữ cái (Bài 2 – Âm) thì nay dễ nhớ cả vần như một khối liền: đọc trơn vần, đọc trơn tiếng.

Việc 3: Đọc.

Đọc toàn bộ bảng lớp


Đọc sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 – CGD, tập hai trang 19


Thao tác 1: Trò tự đọc, đọc nhỏ, đọc trơn, đủ cho mình nghe để làm quen với vần mới. Đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải: Ví dụ:


/an/            /a/ - / nờ/ - /an/. Âm chính a, âm cuối n
lan man, bàn tán, tản mạn, hoa ban, quả nhãn, gián, dán, vạn sự như ý.


Thao tác 2: Đọc theo thầy, đọc trơn: Tôi đọc trước học sinh đọc theo đọc đồng thanh, đọc to, đọc trơn để khẳng định chắc chắn.


Thao tác 3: Đọc theo tổ để củng cố.


Thao tác 4: Đọc cá nhân để kiểm tra


Thao tác 5: Nhận xét về luật chính tả trong bài vừa học. (Thao tác này tôi sử dụng liên tục cả trong bài viết mỗi khi viết xong 1 văn bản dù nhỏ tôi luôn gợi lại để học sinh nhớ luật chính tả: Ví dụ: Đoạn văn các con vừa viết có chữ nào có luật chính tả……. và chữ đó có luật chính tả gì? Tôi thường gọi học sinh tích cực nêu trước học sinh chậm nhắc lại kèm theo phân tích.

Việc 4: Viết chính tả.


Viết bảng con: giáo viên chọn 1 số tiếng, từ khó viết trong bài ở trang chẵn và trang lẻ của sách giáo khoa, viết để củng cố luật chính tả: 

Ví dụ: lan man, bàn tán, tản mạn, gián, dán.
Tiếp đó tôi thêm phần cho học sinh tự nghĩ ra 1 từ có vần mới học và viết ra. Học sinh chậm tôi đến tận nơi gợi ý, gợi mở để học sinh tự tìm và viết được 
Dù là được một tiếng đúng tôi vẫn khen nhằm khích lệ các em và có hứng thú học tiếp.

Viết vở chính tả: Vật liệu lấy ở trang lẻ: viết chữ có liên quan đến luật chính tả ví dụ: hoa ban, quả nhãn. Viết thành câu: Vạn sự như ý.

Viết chính tả là cơ hội nhắc lại luật chính tả để học sinh có ý thức vững chắc về luật chính tả.

Công đoạn 2 – Dùng mẫu
Mẫu an có hai thành phần: Âm chính /a/, âm cuối /n/. Mỗi lần dùng mẫu /an/ để học vần mới, ta chỉ thay một thành phần: giữ lại âm chính thì thay âm cuối, giữ lại âm cuối thì thay âm chính. Ví dụ: học vần /at/
Việc 0: Thầy nói: Vẽ mô hình tiếng lan

Trò: Đọc phân tích                                                                                       

 Học sinh chỉ tay mô hình đọc: âm đầu l, âm chính a, âm cuối n -  lan                                                

 
Thầy: Hôm nay ta dùng mẫu an để học vần mới. Vần at
Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm:


Thầy giao việc: Giữ lại âm chính thay âm cuối /n/ là /t/


Trò: /at/         /a/ - /t/ - /at/. Vần /at/ có âm chính a âm cuối t. Sau đó chúng ta thêm âm đầu, thêm thanh khác nhau tạo thành nhiều tiếng, từ khác nhau.
Học sinh tích cực nêu, học sinh chậm nhắc lại.        
Việc 2: Viết.


Thầy hướng dẫn viết bảng con: at, cát, hạt dẻ. Viết xong đọc phân tích 

Lưu ý phát âm: /lat/ nghe như có thanh sắc nhưng không rõ nên ta thêm thanh sắc, thanh nặng đọc là /lát/ và /lạt/. Viết thêm từng cặp chữ có n/t ở cuối:

ngan ngát, sàn sạt, chan chat. Viết vở: Em tập viết trang 14.

Việc 3: Đọc


Đọc toàn bộ bảng lớp – Đọc sách giáo khoa trang chẵn và trang lẻ. Đọc trơn lưu ý dấu thanh.

Việc 4: Viết chính tả: 
Lấy đoạn viết ở bài đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 – CGD tập 2 trang 21. (Có thể tùy theo dung lượng ở trình độ lớp mình).

Thầy tổng kết:  chúng ta còn tiếp tục học cặp âm cuối n/t. Để sử lí các vần ăn/ ăt. Thầy lưu ý cho học sinh âm /ă/, /â/ không thể  đứng một mình mà phải có âm cuối đi kèm.

Từ nay, quy trình bốn việc trở lên linh hoạt hơn, thích hợp với từng cá nhân học sinh, chúng ta cùng vững bước sang kiểu 4.

4.1.4. Dạy cho học sinh nắm chắc kiểu 4. Mẫu – oan: vần có âm đệm âm chính âm cuối, cho 41 vần. 

   -  Công đoạn 1 – Lập mẫu

Việc 0. Thầy giao việc: vẽ mô hình vần an 

Trò:   
                                       


Chỉ tay mô hình đọc phân tích: /an/ âm chính /a/ âm cuối /n/

/an/          /a/ - /n/ - /an/                                                                                                                    

Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm


Thầy giao việc: Em đã biết cách làm tròn môi âm. Bây giờ bằng cách ấy làm tròn môi vần /an/


Trò nói to: /an/          /oan/. Ta thêm vào trước vần chưa tròn môi một âm tròn môi được vần tròn môi: Tương tự các vần khác.

 Ví dụ: /at/          /oat/
          /ang/        /oang/  
         /ac/         /oac/ ……


Thầy: đưa /oan/ vào mô hình


Trò: vẽ mô hình vần /oan/ xác định kiểu vần:

                                        


                                           
                                               Âm đệm      

                                                         Âm chính

                                                                   Âm cuối

Việc 2: Viết

Thầy giao việc: Vẽ mô hình tiếng loan

Trò:                                           

Chỉ tay mô hình đọc phân tích: âm đầu/ l/ âm đệm /o/ âm chính /a/ âm cuối /n/

          /loan/          /l/ - /oan/ - /loan/                                                                                                                    

Thầy giao việc: thêm phụ âm đầu, thanh tạo thành tiếng, từ mới 


Trò: Tổ 1: kh, l, m, n, ng, p, ph

                 Tổ 2: b, c, ch, g, gi, h, k

                 Tổ 3: r, s, t, th, tr, v, x (Các tổ luân phiên nhau)
Sau đó học sinh nêu tôi ghi bảng tiếng, từ học sinh đã nêu. Nhận xét vần oan ghép được với 6 thanh, dấu thanh đặt ở âm chính a.
Vần /oat/ làm tương tự

Tôi cho học sinh so sánh /oan và /oat/: học sinh chỉ vào bảng nói ngay /oan/, /oat/ giống nhau âm đệm/o/ âm chính a. Khác nhau âm cuối n và t

Thầy kết luận: vần /oat/ chỉ kết hợp với 2 thanh: sắc và nặng.

Việc 2: Viết 

Theo thiết kế viết bảng oan, oat, loan, khoát nhưng tôi hướng dẫn học sinh viết thêm chữ ghi từ soàn soạt để học sinh nắm vững khoảng cách giữa các chữ với nhau. Để phân biệt luật chính tả âm /cờ / đứng trước âm đệm tôi cho học sinh luyện viết bảng con tiếng: quan, quán, quạt, quát. Luyện đọc thuộc theo bốn cấp độ: T- N – N – T: Âm /cờ/ đứng trước âm đệm phải viết bằng con chữ cu (q) âm đệm viết bằng u
Việc 3: Đọc.

Thầy giao việc: Nếu không đọc trơn được tiếng ngoan ta làm thế nào?


Trò: tách đôi ngoan:  /ng/ - /oan/ - /ngoan/ 

Những em chậm tôi yêu cầu đọc phân đôi tiếp oan: /o/ - /an/ - /oan/

                            Chưa được lại phân đôi tiếp an:  /a/ - /n/ - /an/

Đọc toàn bộ bảng lớp


Đọc sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 – CGD, tập hai trang 57, 58, 59

Thầy đọc mẫu – hoặc gọi học sinh tích cực đọc (Nếu đọc tốt).


 Trò:  Đọc theo tổ.


          Đọc các nhân


Nhận xét về luật chính tả trong bài vừa học – Đọc đồng thanh. 
Việc 4: Viết chính tả. Thực hiện theo quy trình mẫu:

                                  Nghe – phân tích – viết ra – đọc lại:
Viết bảng con: giáo viên chọn 1 số tiếng, từ khó viết trong bài ở trang lẻ.
Viết vở chính tả: Học sinh nghe viết một đoạn phù hợp lớp mình hoặc

theo sách thiết kế.

Như vậy học xong mẫu oan. Học sinh đã hình thành cách học, dùng để 

“ đánh vần” tất cả các vần. Thời gian này học sinh chậm đọc viết lớp tôi đã tiến bộ rõ rệt, các em đã tự đọc trơn nhưng còn chậm, viết ít sai hơn, các em tích cực phân hóa rất nhanh. Tôi chuyển sang Mẫu 5- Nguyên âm đôi
  4. 1. 5. Dạy cho học sinh nắm chắc mẫu 5 – iê cho 30 vần có nguyên âm đôi
  
* Công đoạn 1 – Lập mẫu    
          - Nguyên âm đôi iê


Thầy nói chúng ta đã gặp hai âm mới /ă/, /â/ khi có âm cuối, và sắp gặp thêm ba âm mới ia(ya), iê (yê), ua/ uô, ưa/ươ.

Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm.


Thầy giao việc: Phân tích tiếng /tiên/

Trò: /tiên/         /tờ/ - /iên/ - /tiên/


Trò phân tích tiếp /iên/           /ia/ - /n/ - /iên/.


Thầy kết luận: Dùng phát âm để xác định /iê/ là một âm, một nguyên âm nhưng có âm cuối thì viết là /iê/. Không có âm cuối viết là /ia/. 
Việc 2: Viết.


Thầy giao việc: vẽ mô hình tiếng /tiên/


Trò:                                           

Chỉ tay mô hình đọc phân tích: âm đầu/ t/  âm chính /ia/ âm cuối /n/


Thầy: thay âm đầu (Theo tổ như mẫu an), thêm thanh được nhiều tiếng như mẫu an…

Thầy giao việc viết bảng con: yên 


Trò viết yên có thể có học sinh viết iên 


Thầy chấp nhận nhưng điều chỉnh ngay bằng luật chính tả: Viết iên khi tiếng có âm đầu và âm cuối. Viết yên khi tiếng có âm cuối không có âm đầu.

Tôi cho học sinh đọc thuộc luật chính tả iê, yê.

 Việc 3: Đọc 
Tôi tiến hành đọc bảng con, đọc sách giáo khoa như mẫu an. Và hỏi thêm luật chính tả dấu thanh ở đâu ?

Trò nêu dấu thanh đặt ê.

Việc 4: Viết chính tả: Tôi hướng dẫn viết như mẫu an theo quy trình cứng

* Công đoạn 2 – Dùng mẫu


- Nguyên âm đôi uô

Thầy nói: ta lập mẫu iê bây giờ dùng nó để học nguyên âm đôi mới uô và ươ.

Trò thực hiện như quy trình mẫu iên.


Thầy kết luận: chúng ta biết thêm vần có cặp âm cuối n/t: iên, iêt, uôn, uôt, ươn, ươt, dấu thanh đặt ở ê, ô, ơ.


Như vậy quy trình bốn việc đến thời điểm này coi như đã thành nếp, thành thạo. Cần lưu ý vào 2 việc.

3. Viết: bắt đầu từ âm, ghi lại từng âm vị - Đọc lại chữ đã viết – Tổng

kiểm tra bằng viết chính tả.
4. Đọc. theo chiều từ chữ trở về âm. Đánh vần thì theo cơ chế phân đôi.

Các vần còn lại tôi cho các em thực hiện như quy trình bốn việc đã học ở mẫu an, oan. Và tiếp tục rèn kĩ năng ghi nhớ luật chính tả:   

+ Luật chính tả e, ê, i; Luật chính tả về âm đệm; i đứng sau âm đệm phải viết bằng y; Nguyên âm đôi iê: viết iên khi tiếng có âm đầu và âm cuối, viết yên khi tiếng có âm cuối không có âm đầu; Vần có âm chính ia, ua, ưa cách ghi dấu thanh trên i, u, ư; Âm ă, â không thể đứng một mình mà bao giờ cũng phải có âm cuối đi kèm…Tiếp tục cung cấp vốn từ ngữ nhằm tích lũy dần vốn sống cho học sinh.                     


Khi giảng dạy tôi luôn theo sát học sinh , nhận xét cụ thể, chữa tay đôi với học sinh, đồng thời khen thưởng kịp thời để các em hứng thú học tập, và tôi  cho học sinh tự nhận xét và tham gia đánh giá bài của bạn, tạo cơ hội cho các em tự học hỏi ở nhau. Chính vì vậy đến tuần 23 các em học sinh lớp tôi chủ nhiệm đã có những tiến bộ rõ rệt.

5. Kết quả đạt được

          Sau quá trình giảng dạy Công nghệ Giáo dục tôi kiểm tra đọc, viết theo thông tư 22 của Bộ Giáo dục đề bài đến tuần 22 như sau:

ĐỀ KHẢO SÁT MÔN TIẾNG VIỆT TUẦN 22 (TheoTT 22)

B. Kiểm tra đọc(10 điểm)

3. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

                                        Cây chôm chôm 

Nhà Hải có cây chôm chôm ở giữa vườn. Thân cây cao to rắn chắc. Lá xanh đậm, hoa thơm nhẹ. Mùa quả chín từ tháng năm đến tháng tám. Vỏ của nó có màu đỏ. Chôm chôm có vị ngọt thanh, mát nhẹ.

6. Đoạn văn tả cây chôm chôm được trồng ở đâu? (M2- 0,5 điểm)

e. Trong vườn.

f. Giữa vườn.

g. Trên mặt ao.

h. Trên cánh đồng

7. Quả chôm chôm ăn có vị như thế nào?(M1 – 0,5 điểm)

e. Rắn chắc.

f. Ngọt

g. Ngọt thanh, mát nhẹ

h. Thơm nhẹ.

8. Tìm từ trong bài điền vào chỗ trống. (M1 – 0,5 điểm)

c. Mùa quả chín từ tháng ………………..đến tháng tám.

d. Lá xanh đậm, …………………………nhẹ.

9. Khoanh vào đáp án đúng. (M2 – 0,5 điểm) Đoạn văn cho em biết về:

e. Vẻ đẹp của cây chôm chôm 

f. Vẻ đẹp của khu vườn nhà Hải.

g. Vẻ đẹp của hồ nước.

h. Vẻ đẹp của mùa hè.

10. Em viết một câu về cây chôm chôm mà em biết (M3- 1 điểm)

…………………………………………………………………………………
*Kiểm tra Nghe – Nói (1 điểm) GV hỏi HS 1 trong 2 câu sau:

1. Em chọn một câu văn tả cây chôm chôm trong bài đọc mà em thích nhất và đọc câu đó.

2. Theo em cây chôm chôm như thế nào? (HS trả lời theo ý mình)

B. KIỂM TRA VIẾT

1. Viết chính tả (7 điểm)


                                     Ánh trăng đêm rằm

Màn đêm phủ kín khắp chốn. Nhà nhà đã lên đèn. Chỉ ít phút sau, mặt trăng bắt đầu ló ra . Ban đầu là một nửa quả cầu đỏ. Một lát sau là cả một cái mâm vàng lấp lánh.

4. Bài tập (3 điểm):

4. Điền vào chỗ trống l hay n.(Mẫu 1 – 0,5 điểm)

Hoa …..ở                                           bạn …..am

5. Điền vào chỗ trống tr hay ch (M1 – 0,5 điểm)

Hoa huệ màu…..ắng.                        chim …..ích chòe

6. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ em chọn ở cột B để tạo thành câu( M2 – 0,5 điểm)     

                            A                                                             B
	Chim họa mi  
	                                                                                    hót rất hay (1)

nhảy xuống hồ bơi tung tăng (2)

tung cánh bay lên cao và cất tiếng hót(3)

ăn cơm với cá (4)



4. Em hãy chọn 1 từ trong ngoặc điền vào chỗ trống để hoàn

thành câu văn sau: (M2 – 0,5 điểm)

          ……………….., hoa cúc nở vàng tươi rực rỡ khắp vườn.

(Mùa hạ, Mùa thu, Mùa đông, Mùa xuân)

  5. Viết tên 2 – 3 loại hoa mà em biết (M3 – 1 điểm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Hướng dẫn chấm điểm chi tiết: Viết đúng kiểu chữ thương cỡ nhỏ 1 điểm (0 điểm nếu chưa đúng kiểu chữ) Viết đúng từ ngữ dấu câu 2 điểm nếu có 0 – 4  lỗi. 1 điểm nếu có 5 lỗi.0 điểm nếu có hơn 5 lỗi. Tốc độ 2 điểm. 1 điểm nếu bỏ sót 1,2 tiếng. 0 điểm nếu bỏ sót hơn 2 tiếng/ Trình bày 1 điểm: Nếu đúng mẫu chữ sạch. 0 điểm nếu chữ không theo mẫu, không rõ nét,tẩy xóa vài chỗ.) Phần kiểm tra viết câu diễn đạt một ý kiến: 1 điểm. Nếu câu trả lời đúng trọng tâm, thành câu. 0 điểm cho câu hỏi trả lời chưa đúng trong tâm chưa thành câu.

Kết quả đạt được như sau:
	Tổng số bài
	Điểm giỏi
	Điểm khá
	Điểm TB
	Điểm dưới TB

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	34
	29
	85,2
	04
	11,9
	1
	2,9
	0
	0


 Qua kết quả của cuối kì một cũng như kết quả kiểm tra đến tuần 23 tôi nhận thấy: số lượng bài đạt điểm khá giỏi đạt 97,1 %. Như vậy học sinh chậm có tiến bộ rõ rệt ở cả 4 kĩ năng nghe, đọc, nói, viết. 
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
- Học sinh phải ham thích môn tiếng Việt, tích cực tự tìm tiếng, từ, câu bằng cách vẽ mô hình vần thay phụ âm, thay thanh tạo thành nhiều từ khác nhau, rồi ghép tìm câu có các từ có vần đã học..


- Vì thời gian trên lớp có hạn nên học sinh cả lớp (Đặc biệt học sinh chậm phải xem trước bài ở nhà để hôm sau thực hiện được nhiệm vụ học tập cùng với lớp nhằm chủ động tìm tòi kiến thức mới một cách có hiệu quả. 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
2. Kết luận
          Tôi áp dụng một số kinh nghiệm trên vào giảng dạy, và phụ đạo thêm cho  học sinh chậm đọc viết tiếng Việt ở lớp chủ nhiệm, tôi thấy các em tiến bộ nhanh, nắm chắc ngữ âm, viết đều đúng, một số em viết nhanh chuẩn, dần tích luỹ vốn từ ngữ phong phú cho mình. Và quan trọng hơn hết là các em thích đi học, chăm đọc sách trong lớp và trên phòng thư viện.
          Được kết quả như trên, tôi nhận thấy thật sự mỗi giáo viên cần có tấm lòng say mê nhiệt huyết với công việc. Tự tìm hiểu, học hỏi tích luỹ cho mình một vốn kiến thức tăng dần theo thời gian và công việc, giúp các em chậm, bớt những khó khăn trong học tập.

           Trước mỗi tiết học, mỗi buổi lên lớp, mỗi giáo viên chúng ta cần nghiên cứu kĩ bài trong thiết kế và nên bổ sung gì cho học sinh tích cực và học chậm để các em nắm chắc bài hơn.
          Với học sinh các thầy cô nên tạo hứng thú cho các em học tập như đầu giờ khởi động bằng các trò chơi và luôn làm tươi mới các trò chơi để các em thích thú hơn.

2. Khuyến nghị và đề xuất
           Đối với giáo viên: Từ kết quả và kinh nghiệm trên người giáo viên cần nghiên cứu kĩ bài vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức dạy học.
            Đối với học sinh: chú ý rèn cho các em phương pháp học tập, cách học các môn, đặc biệt phải rèn tính cẩn thận, chăm chỉ.  

Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi xin được chia sẻ cùng bạn bè đồng nghiệp. Những ý kiến nhỏ của tôi còn mang nhiều chủ quan, và không tránh được thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của bạn bè đồng nghiệp.

            Tôi xin chân thành cảm ơn.

***************************************
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

          - Sách giáo khoa Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1tập 1,2,3.
          - Sách thiết kế Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 tập 1,2,3
          - Môn Tiếng Việt lớp 1Công nghệ Giáo dục

- Em tập viết Công nghệ Giáo dục lớp 1 quyển 1,2,3.
          - Vở bài tập thực hành Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 tập 1,2,3.
MỤC LỤC

	Tên nội dung
	Trang

	Phần 1: Tóm tắt sáng kiến
Phần 2: Mô tả sáng kiến

 1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

 2. Cơ sở lí luận của vấn đề
 3. Thực trạng của vấn đề
 4. Các giải pháp, biện pháp  thực hiện

4.1 Trang bị kiến thức

4.1.1. Dạy cho học sinh nắm chắc các âm, hiểu ngữ âm    

         mẫu 1 - ba
4.1.2 . Dạy cho học sinh nắm chắc vần mẫu 2 -  oa
4.1. 3. Dạy cho học sinh nắm chắc vần mẫu 3 -  an
4.1.4. Dạy cho học sinh nắm chắc vần mẫu 4 - oan
4.1.5. Dạy cho học sinh nắm chắc vần mẫu 5 - iê
Phần 3 : Kết luận và khuyến nghị
Tài liệu tham khảo
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